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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
- Địa chỉ văn phòng: đường E1, khu E, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Đức Thuận – Chức vụ: Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900990134 đăng kí lần đầu ngày 26/4/2016, đăng kí thay đổi lần thứ 10 ngày 04/8/2025 do Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6605445714  do Ban quản lý các khu công nghiệp chứng nhận lần đầu ngày 26/5/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 21/8/2025.

2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát
- Địa điểm cơ sở: khu E, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.
- Các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1900/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp.

- Giấy phép môi trường số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp.
- Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình sản xuất công nghiệp (dự án sản xuất tôn).

- Dự án đầu tư có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP.
- Quy mô của dự án đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện dự án là 5.215 tỷ đồng; Dự án đầu tư nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Công ty đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép môi trường số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/2023 với mục tiêu và công suất theo Quyết định chủ trương đầu tư số 6605445714 do Ban quản lý các khu công nghiệp chứng nhận lần đầu ngày 26/5/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 31/7/2019, nay Công ty thực hiện nâng quy mô, công suất theo giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 6 ngày 21/8/2025. Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025- Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, công ty thực hiện lập báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép môi trường.

- Địa điểm thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát” tại đường E1 và E3, khu E, KCN Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Diện tích đất sử dụng: 

- Lô đất tại đường E1: diện tích 93.973 m2 – Khu A.

- Lô đất tại đường E3: diện tích 26.354 m2 – Khu B.

Vị trí tiếp giáp của lô đất tại đường E1 như sau:


- Phía Bắc: Giáp mương thủy lợi;


- Phía Nam: Giáp đường E1 của KCN Phố Nối A;


- Phía Đông: Giáp khu cây xanh của KCN;


- Phía Tây: Giáp đường E3 của KCN Phố Nối A.

Vị trí tiếp giáp của lô đất tại đường E3 như sau:


- Phía Bắc: Giáp mương thủy lợi;


- Phía Nam: Giáp Công ty TNHH cơ khí P&P;


- Phía Đông: Giáp đường E3 của KCN;

- Phía Tây: Giáp mương thủy lợi
Bảng 1.1. Tọa độ khép góc của Dự án theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30
	Điểm
	X(M)
	Y(M)

	Lô đất tại đường E1

	CN6-1
	2320267
	554267

	CN6-2
	232265
	554268

	CN6-3
	2320178
	554573

	CN6-4
	2320463
	554650

	CN6-5
	2320550
	554343

	Lô đất tại đường E3

	CN1-2
	2320557
	554317

	CN1-3
	2320594
	554189

	CN1-4
	2320397
	554141

	CN1-5
	2320364
	554265


Sơ đồ vị trí, mặt bằng tổng thể của khu đất thực hiện dự án được đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo ĐTM
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Hình 1.1. Hình ảnh vị trí nhà máy

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 6605445714 do Ban quản lý các khu công nghiệp chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 21/8/2025, mục tiêu, quy mô công suất của cơ sở như sau:

+ Mục tiêu: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ màu;

+ Quy mô công suất 

	STT
	Mục tiêu hoạt động
	Quy mô công suất

	
	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2

	1
	Sản xuất tôn mạ kẽm
	200.000 tấn/năm
	

	2
	Sản xuất tôn mạ màu
	120.000 tấn/năm
	100.000 tấn/năm

	3
	Sản xuất tôn mạ lạnh
	80.000 tấn/năm
	


3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
Công nghệ sản xuất của cơ sở không thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp, công ty chỉ bổ sung thêm 1 dây chuyền sơn tại giai đoạn II tăng thêm công suất của tôn mạ màu 100.000 tấn/năm.

Nước cấp cho các quy trình sản xuất đều được lọc qua hệ thống lọc RO.

Quy trình công nghệ sản xuất chung của cơ sở như sau : 

                            SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 1.2: Sơ đồ QTSX chung tại nhà máy
Thuyết minh quy trình:
Nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất của cơ sở là tôn. Nguyên liệu được đưa qua các dây chuyền tẩy gỉ, cán nguội, mạ dải sau đó chia làm 2 nhánh để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Một phần tôn sau công đoạn mạ dải được đưa vào dây chuyền mạ kẽm, một phần đưa vào dây chuyền mạ lạnh.

Dây chuyền mạ kẽm: tôn sau khi mạ kẽm tạo thành sản phẩm tôn mạ kẽm hoặc tiếp tục đưa vào mạ phủ màu để tạo ra sản phẩm tôn mạ màu.

Dây chuyền mạ lanh: tôn sau khi mạ lạnh tạo thành sản phẩm tôn mạ lạnh hoặc mạ phủ màu để tạo thành sản phẩm tôn mạ màu.

Như vậy sản phẩm tôn mạ màu có thể được mạ kẽm hoặc mạ lạnh. 

Quy trình chi tiết từng công đoạn tiếp tục được trình bày dưới đây.

3.2.1 Quy trình công nghệ dây chuyền tẩy gỉ :

























                    




Hình 1.3: Sơ đồ Quy trình công nghệ dây chuyền tẩy gỉ
Thuyết minh Quy trình :


- Tháo cuộn, kẹp chuyển hướng.


Tôn nguyên liệu đạt yêu cầu được chuyển từ kho chứa nguyên vật liệu về khu vực tháo cuộn. Tại đây, công nhân sẽ tiến hành chuyển tôn vào hệ thống máy tháo cuộn để đỡ các cuộn tôn, phục vụ các công đoạn tiếp theo. Quá trình này có thể làm phát sinh tiếng ồn.


Các dải tôn sau khi được dỡ ra sẽ được gắn vào trục kẹp để chuyển hướng.


- Nắn phẳng.


Tại công đoạn này, các trục kẹp chuyển hướng sẽ dẫn các dải tôn qua hệ thống máy nắn phẳng. Việc nắn phẳng các dải tôn nhằm mục đích hạn chế các sai số có thể xảy ra do độ cong, vênh của nguyên liệu.


- Cắt đầu, cắt vát.


Sau khi nắn phẳng xong, dải tôn sẽ được chuyển tiếp vào hệ thống các máy cắt đã cài đặt sẵn các thông số kỹ thuật để thực hiện cắt đầu, cắt vát cho sản phẩm. Quá trình này có thể làm phát sinh tôn vụn và tiếng ồn.


- Hố trữ liệu đầu vào.


Tôn sau khi cắt xong sẽ được dẫn qua và chứa trong hố trữ liệu, lượng tôn dự trữ này đủ thời gian để cho dây chuyển tẩy gỉ hoạt động liên tục khi nạp cuộn tôn mới và nối dải.

Sau các công đoạn gia công trên, bề mặt tôn có thể bị dính bụi bẩn và dầu mỡ nên chủ dự án sẽ tiến hành rửa tôn trước khi thực hiện công đoạn tẩy gỉ.


- Tẩy gỉ, rửa nước


Gỉ thép là sản phẩm của phản ứng oxy hóa bề mặt thép trong môi trường không khí, là hiện tư​ợng phổ biến th​ường xảy ra trong xây dựng. Gỉ thép không những làm suy giảm lực liên kết giữa thép với lớp bảo vệ bên ngoài mà nó còn là nguyên nhân gây ra hiện t​ượng ăn mòn, sớm phá hủy kết cấu, đặc biệt là đối với những công trình xây dựng vùng biển. Chính vì vậy, để hạn chế tối đa tác động của gỉ thép tới chất lượng của sản phẩm thì chủ dự án sẽ thực hiện công đoạn tẩy gỉ trước khi tiến hành các công đoạn tiếp theo.

Tôn nguyên liệu sau khi qua hố trữ liệu vào máng tẩy gỉ để tẩy rửa sạch các gỉ sét bám bên trên bề mặt tôn. Hệ thống tẩy gỉ gồm 5 máng chứa axit có dung tích 5 m3, được ngăn cách nhờ các trục vắt. Dải tôn được dẫn qua lần lượt hệ thống các bể tẩy 5,4,3,2,1. Riêng bể số 5 có bơm đo tự động bơm bổ sung axit để đảm bảo nồng độ. Tôn nguyên liệu sẽ được ngâm trong các bể tẩy chứa dung dịch axit HCl 3-18 % ở nhiệt độ 75-85°C (axit trong máng tẩy gỉ được cấp nhiệt nhờ sự trao đổi nhiệt với hơi nước bão hòa cấp từ lò hơi có tốc độ tẩy gỉ tối đa là 170 m/phút và để tăng hiệu quả tẩy gỉ thì chủ dự án sẽ tiến hành lắp các bơm chuyên dụng để bơm axit tuần hoàn vào máng tẩy tạo ra các dòng xoáy. Lượng axit trong máng tẩy sau thời gian tham gia quá trình phản ứng với lớp oxit Fe trên bề mặt dải tôn sẽ chuyển hóa thành axit yếu, chứa nồng độ muối FeCl2/ FeCl3. Nồng độ axit trong nước tại các bể tẩy cũng giảm dần theo thứ tự 5,4,3,2,1. 


Sau khi qua máng tẩy gỉ, do bề mặt tôn nguyên liệu vẫn còn bám lại một lượng nhỏ axit HCl nên tôn nguyên liệu được đưa sang hệ thống 5 bể rửa nước để rửa hết lượng axit còn bám lại bên trên bề mặt tôn. Nước sạch được bơm vào bể chứa để đảm bảo lưu lượng rửa sạch axit sau khi ra khỏi khu vực máng tẩy. Năm (05) bể rửa này có kích thước giống nhau 13x2,5x1,12m và được nối tiếp nhau trong một hệ thống rửa khép kín. Phía dưới mỗi bể rửa nước là một hệ thống tank chứa có dung tích 20m3.


Nước sau rửa có nhiễm axit với nồng độ rất thấp, cùng được bơm với axit thải từ máng tẩy số 01 sẽ được chuyển về khu vực trạm tái sinh axit  công suất 5000 lít/giờ để tái tạo lại axit sạch. Axit sau tái sinh được bơm về bể tẩy số 5 tiếp tục tham gia vào quá trình phản ứng làm sạch bề mặt dải tôn.


Nhà máy tái sinh axit tái tạo axit HCl từ axit thải đã giảm nồng độ (axit yếu). Sau quá trình tẩy gỉ, oxit sắt bám trên bề mặt dải tôn thép từ dây chuyền tẩy gỉ có chứa muối sắt FeCl2, FeCl3. Nhà máy tái sinh axit của dự án dựa trên nguyên tắc  nhiệt phân Hydro bằng cách áp dụng công nghệ đốt trực tiếp axit thải trong lò bằng khí tự nhiên CNG. 


Axit thải phát sinh từ dây chuyền tẩy gỉ được phun vào lò phản ứng nhiệt trực tiếp. Lò phản ứng được đốt nóng bằng mỏ đốt được cài đặt tại vòng ngoài của vỏ và được cung cấp khí đốt nóng. Mỏ đốt cung cấp nhiệt và oxy dư đủ để xảy ra các phản ứng oxy hóa của clorua sắt trong dung dịch tẩy gỉ. Nhiệt độ phản ứng nằm trong khoảng từ 400 đến 700 °C.
 


Phương trình phản ứng xảy ra như sau:

4FeCl2 + 4H2O + O2 → 2Fe2O3 + 8HCl

2FeCl3 + 3H2O → Fe2O3 + 6HCl


Các giọt axit chứa muối sắt clorua bên trong lò phản ứng, oxy và nước bốc hơi chuyển đổi clorua kim loại thành oxit và HCl. Các hạt oxit đường kính nhỏ thoát ra ngoài cùng với khí đốt, dòng khí đốt được dẫn vào hệ thống lọc bụi Cyclon để tách các hạt oxit nhỏ, sau đó được thu lại và cấp lại vào lò phản ứng. Các hạt oxit sắt (Fe2O3) đường kính lớn rơi xuống đáy lò được thải ra ở dưới đáy của lò phản ứng và chuyển vào máy đóng bao.


Axit HCl sinh ra sau quá trình phản ứng bằng cách qua hệ thống bơm nước Demi chất lượng cao với độ dẫn điện < 10 µS/cm để hấp thụ triệt để axit tạo thành HCL nồng độ 18% và chứa vào bể tại trạm tái sinh axit. Sau đó axit từ bể này được bơm vào dây chuyền tẩy gỉ. Chu trình xử lý được tuần hoàn liên tục khép kín với công nghệ + thiết bị hoàn toàn từ châu âu – Tập đoàn Danieli Ý + SMS Đức. 


Lượng axit nhập vào để sản xuất ban đầu: khoảng 300 tấn. Lượng nước công nghiệp dùng cho dây chuyền khoảng 05 m3/h. Lượng nước demi cấp cho dây chuyền từ 1,3 m3/h đến max 10m3/h.


- Sấy khô:



Sau khi qua bể rửa tôn được chuyển sang qua công đoạn sấy khô để loại bỏ hết lượng nước bám trên bề mặt sản phẩm. Nguồn cấp nhiệt cho công đoạn sấy khô là quạt thổi gió trao đổi nhiệt với hơi nước bão hòa cấp từ lò hơi.


- Trữ liệu ra, cắt đuôi, cắt biên, cuộn lại.

Tôn sau khi sấy khô sẽ được dẫn vào hố trữ liệu ra. Từ hố trữ liệu ra, các dải tôn được chuyển vào hệ thống máy cắt đuôi, cắt biên rồi được cuộn biên lại. 


- Máy đẩy tiếp, phủ dầu tĩnh điện.


Sau khi cuộn biên xong, các dải tôn sẽ được máy đẩy tiếp đẩy sang hệ thống máy phủ dầu tĩnh điện. Loại dầu chống gỉ dự án sử dụng cho công đoạn này là dầu Quaker ferrocoat 6130.


- Cuộn lại, nhập kho


Sau khi phủ dầu tĩnh điện xong, các dải tôn sẽ được dẫn vào hệ thống máy cuộn để thu được những cuộn tôn bán thành phẩm. Tại đây, cuộn tôn được phân loại, dán tem rồi chuyển về khu vực kho thành phẩm đã tẩy gỉ. 
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	Dây chuyền tẩy gỉ


3.2.2 Quy trình công nghệ dây chuyền cán nguội :

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Hình 1.4: Sơ đồ dây chuyền cán nguội

Thuyết minh Quy trình: 


- Tháo cuộn tôn

Tôn nguyên liệu sau khi đã tẩy gỉ được chuyển đến khu vực tháo cuộn. Tại đây, công nhân sẽ điều khiển cần trục đưa các cuộn tôn vào hệ thống máy tháo cuộn để dỡ cuộn trước khi chuyển tôn vào máy nắn phẳng.

Quá trình này có thể làm phát sinh tiếng ồn.

- Máy đẩy tiếp, nắn phẳng

Các dải tôn sẽ được hệ thống máy đẩy tiếp đẩy vào hệ thống máy nắn phẳng. Việc nắn phẳng dải tôn nhằm mục đích hạn chế các sai số có thể xảy ra do độ cong, vênh của nguyên liệu.

Quá trình này có thể làm phát sinh tiếng ồn. 


- Trục kẹp chuyển hướng, đo độ phẳng đầu vào

 
Các dải tôn sau khi được nắn phẳng sẽ được gắn vào trục kẹp chuyển hướng, sau đó dẫn vào máy đo vào để kiểm tra độ phẳng đầu vào cho nguyên liệu.

+ Đối với thành phẩm cán (số lần cán chẵn): thì trục kẹp chuyển hướng sẽ dẫn dải tôn vào hệ thống máy cuộn để cuộn lại. Các cuộn tôn thu được sẽ được về kho thành phẩm cán (số lần cán chẵn).

Trong trường hợp cuộn tôn sau khi cán xong cần phải kiểm tra lại bề mặt, hoặc xử lý các lỗi phát sinh trên sản phẩm sau cán thì cuộn tôn được đưa sang dây chuyền cuộn lại để kiểm tra bề mặt, xử lý các lỗi phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm

Quá trình này có thể làm phát sinh tiếng ồn. 

+ Đối với thành phẩm cán (số lần cán chẵn): thì trục kẹp chuyển hướng sẽ dẫn dải tôn vào máy đo để kiểm tra độ dày đầu vào. Những dải tôn đạt yêu cầu sẽ được chuyển tiếp vào giá cán 4 trục. Để hạn chế tác động của nhiệt độ và lực ma sát trong quá trình cán thì chủ dự án sẽ sử dụng dầu cán Quaker Roll.


Dải tôn trong quá trình cán được kiểm soát tự động bằng máy đo để kiểm tra độ dày. Sau quá trình cán đạt kích thước yêu cầu sẽ được cuộn lại. Cuộn tôn thu được sẽ chuyển về kho thành phẩm cán (máy cán đảo chiều vì vậy để đạt được chiều dày sẽ có số lần cán chẵn/lẻ). Công đoạn cuộn có thể làm phát sinh tiếng ồn.

	[image: image5.jpg]




	Dây chuyền cán


3.2.3 Quy trình công nghệ sản suất mạ kẽm/ mạ nhôm kẽm : 
























Hình 1.5. Sơ đồ dây chuyền mạ kẽm/nhôm kẽm

Thuyết minh quy trình:


Tôn nguyên liệu sau khi đã được tẩy gỉ và cán sẽ được chuyển qua máy tháo cuộn, cắt đầu tấm sau đó qua máy hàn nối trước khi qua các bể tẩy dầu, bể rửa nước;

 
Tẩy dầu: Đầu tiên dải tôn nguyên liệu sẽ được cho qua bể tẩy dầu có kích thước Dài 15 m x Rộng 1,89 x Cao 2,0 = 56,7 m3, dự án sử dụng NaOH 5 % để tẩy dầu.

Rửa nước: Sau khi tẩy dầu xong dải tôn sẽ tiếp tục được cho qua bể rửa nước có kích thước Dài 7,5 m x Rộng 1,89 x Cao 2,0 = 28,35 m3 để rửa sạch lượng NaOH dư bám trên bề mặt dải tôn.

Sau khi rửa bằng nước sạch xong dải tôn sẽ sẽ di chuyển qua lò ủ;

Lò ủ: Lò ủ sử dụng cộng nghệ và thiết bị N.O.F tiên tiến nhất hiện nay xuất xứ Châu Âu:

- Công nghệ lò N.O.F : Non- Oxidizing Furnace (lò nung ủ không ô xi hóa). Nhiên liệu đốt chính là khí tự nhiên CNG và bức xạ nhiệt bằng điện trở (TDS)

Vị trí thiết bị trên dây chuyền nằm ở công đoạn giữa khu vực tẩy rửa và bể mạ kẽm/nhôm kẽm.

Chức năng chính : Tẩy bề mặt nguyên liệu, làm sạch toàn bộ bề mặt tôn trước khi mạ. Nung chuyển pha nguyên liệu thép (làm mềm), hoàn nguyên dải thép sau khi ủ tạo tiền đề cho việc hình thành lớp hợp kim kết dính lớp mạ với dải thép. Mặt khác duy trì nhiệt độ dải tôn xuống chảo mạ nhằm tránh thất thoát nhiệt độ chảo mạ, tăng hiệu quả sử dụng nhiệt năng và chất lượng sản phẩm sau khi mạ.

- Lò N.O.F gồm 04 khu vực công nghệ chính :

+ Khu vực gia nhiệt ban đầu : PHS – Preheating o0oon- Oxidizing Furnace).

+ Khu vực lò ủ gián tiếp (bức xạ nhiệt) : RTF section (Radiant tube furnace).

+ Khu vực làm nguội sau ủ (buồng làm mát nhanh):JCF section (jet cooling fan)

Cấu tạo vỏ lò gồm có khung gia công bằng kết cấu thép được hàn kín, phía trong là vật liệu chịu nhiệt, chịu lửa (bông thủy tinh, gạch chịu lửa,…). Hệ thống con lăn đỡ được dẫn động bằng động cơ điều khiển đồng tốc suốt chiều dài lò. Ở mỗi vùng lò khu vực công nghệ khác nhau thì nhiệt độ giới hạn khác nhau để đảm bảo yêu cầu công nghệ hoàn nguyên thép. Tùy theo yêu cầu công nghệ về nhiệt độ của từng vùng lò, nhiệt độ trong lò ủ duy trì ở 450˚C đến 850˚C.

Quá trình hoàn nguyên thép trong lò có sử dụng khí xúc tác tạo phản ứng được bơm trực tiếp vào lò gồm Ni tơ (N2) + Hydro (H2). 

Các phản ứng chính xảy ra trong lò N.O.F :

C + H2O => 2CO + H2
C + CO2 => 2CO

  (Cacbon trong trường hợp có lẫn trong dầu mỡ còn sót lại trên bề mặt dải tôn)

FeO + H2 => Fe + H2O

FeO + CO => Fe + CO2
Khí Nitơ (N2) không tham gia vào quá trình hoàn nguyên thép, N2 có tác dụng làm kín lò, tránh sự xâm nhập của khí ôxi (O2) từ môi trường không khí bên ngoài và sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Các cuộn tôn sau khi qua Lò ủ sẽ được chuyển sang công đoạn mạ.

Công đoạn mạ: 

Nhà máy mạ kẽm hoặc mạ nhôm kẽm trong các bể mạ.

Bể mạ cấu tạo gồm vỏ được gia công bằng kết cấu thép hàn kín, phía trong lót gạch chịu nhiệt.

Gia nhiệt: Bể mạ gia nhiệt bằng đầu đốt sử dụng khí tự nhiên CNG.

Gia nhiệt cho bể mạ sử dụng cảm ứng điện với 04 bộ cảm ứng tổng công suất 1600 KW.

- Nhiệt độ công nghệ bể mạ: 

+ Bể mạ kẽm: 440 - 480˚C.

+ Bể mạ nhôm kẽm: 580 - 630˚C.

Nhà máy sử dụng công nghệ mạ kẽm/ nhôm kẽm nhúng nóng liên tục (hot dip continuous galvalume or galvanizing line).

+ Đơn vị cung cấp dây chuyền công nghệ: Tập đoàn Danieli – Italia.

- Khối lượng, thành phần, tên, công thức hóa học của các loại hóa chất có trong bể mạ:

* Dung dịch nóng chảy trong bể mạ kẽm gồm: Kẽm (Zn), Nhôm (Al), Antimon (Sb).

Tổng trọng lượng của bể mạ kẽm GI (gavalzing): Khoảng 170 Tấn.

   Al : 0,5 %. Trọng lượng 0,5% x 170 tấn = 0,85 tấn.
   Sb : 0,05 %. Trọng lượng 0,05% x 170 tấn = 0,085 tấn.

   Zn : 99,45 %. Trọng lượng 99,45% x 170 tấn = 169,065 tấn.

* Dung dịch nóng chảy trong bể mạ nhôm kẽm gồm : Kẽm (Zn), Nhôm  (Al), silic (Si). 

Tổng trọng lượng bể mạ nhôm kẽm GL : Khoảng 70 tấn.

  Al : 55%. Trọng lượng 55% x 70 tấn = 38,5 tấn.

  Zn : 43,5 %. Trọng lượng 43,5% x 70 tấn = 30,45 tấn.

  Si : 1,5%. Trọng lượng 1,5% x 70 tấn = 1.05 tấn.

Dao gió:

- Nhà máy sử dụng Dao gió thổi khí X-JET của hãng sản xuất Danieli Kohler .

Lưỡi dao gió sử dụng không khí tác động đến bề mặt lớp kim loại nóng chảy đã được định hình với chiều dày trung bình và sử dụng áp lực tia không khí để loại bỏ lớp kim loại làm cho độ đồng nhất của lớp kim loại mạ này theo độ dày chính xác đã được quy chuẩn. 

Cấu tạo của lưỡi dao gió X-JET bao gồm:

   01 dầm đỡ chính. 

   01 cánh tay đòn có móc treo.

   01 máy tùy chỉnh góc độ. 

   01 bộ phận chính của lưỡi dao X-JET gắn với lưỡi dao và cơ cấu tùy chỉnh khe hở.

   01 thiết bị làm sạch khe hở lưỡi dao được gắn bên ngoài để làm sạch.
Thiết bị dao gió X-JET tạo ra tia khí đồng nhất theo các vòi cấp khí chiều ngang bằng cách cho không khí thông qua một loạt các khoang với các lỗ thổi khí nhỏ. Đi qua các khe hẹp làm cho áp lực không khí trở nên đồng nhất hơn. Tại điểm ra của các miệng dao, biên độ dao động của áp lực khí khoảng ±1.5% hoặc thấp hơn theo chiều ngang của toàn bộ lưỡi dao thổi khí. 

 
Dao gió X-JET được sử dụng theo cặp và được đặt dự phòng ngay tại khu vực dây chuyền mạ.

Thông số kỹ thuật :

Mức độ ồn tối đa (cạnh vách) : 107 db @ 1m.

 Chiều rộng các vòi X-JET mở : 1600mm.

Độ hở các vòi đặc trưng : 1.0mm trung tâm x 400mm phẳng với kết thúc 1.2mm.

Độ hở điều chỉnh các vòi : từ 0.8mm – 3.0mm.

Góc điều chỉnh (bằng vô lăng) : +3º /-7º.

Độ chính xác đo lường góc : +/- 0.1º.

Độ chính xác điều chỉnh góc : +/- 0.2º.

Vật liệu cấu tạo ngoại trừ miệng dao : thép cacbon.

Vật liệu cấu tạo miệng dao : thép hợp kim crom 4140. 

Hệ thống cung cấp khí cho dao gió :

Hệ thống cung cấp khí cho X-JET dựa vào áp lực được điều khiển tự động. Hệ thống gồm các van điều khiển và máy đo áp suất khí. Máy thổi (quạt) được vận hành tại các tốc độ khác nhau dựa vào công suất motor và hệ thống VVVF. 

Hệ thống cung cấp khí bao gồm:

Máy thổi chuyển vị dương, với hệ thống giảm ồn, móng chống rung động, dẫn động bằng dây đai : 02 cái 

Bộ giảm âm quạt : 02 cái

Cảm biến đo độ điện dẫn Rosemount, Model 1151GP, hoặc thiết bị truyền phát áp lực tương đương : 02 cái.

Ống dẫn khí kết nối mềm loại 8’’ có thể tháo rời nhanh chóng : 02 cái

Đường ống kết nối cứng giữa các quạt và ống dẫn khí. 
Bộ phụ tùng, phụ kiện. 02 Motor quạt với van riêng biệt và 01 van nối. 

   
Van xả gió điều chỉnh : 02 cái.

   
Bộ giảm âm xả gió : 02 cái.

   
Bộ tiêu âm đầu ra : 02 cái.

  
Van cung cấp khí 6’’ điều chỉnh : 02 cái.

Quạt thổi gió được thiết kế vận hành cho các tốc độ gió khác nhau. Thông thường 1 quạt thổi gió cung cấp khí cho 1 lưỡi dao. Trong trường hợp khẩn cấp khi 1 trong 2 quạt thổi bị hỏng, 1 quạt thổi gió còn lại vẫn có thể cung cấp cho các các dao thổi khí nhưng với hiệu suất giảm đi và dây chuyền phải giảm tốc độ. Tần số hoạt động yêu cầu từ 10Hz đến 60Hz.

Sau khi qua Dao gió, dải tôn sẽ được làm mát bởi tháp làm mát bằng không khí và nước.

Sau đó được chuyển qua công đoạn đo độ dày lớp mạ rồi qua công đoạn làm phẳng bề mặt, rửa lại bằng nước: Tại công đoạn làm phẳng bề mặt dải tôn sử dụng nước tuần hoàn đã được làm mềm (nước mềm) để phun dạng sương với áp lực cao (80bar) rửa sạch bề mặt trục cán phẳng và làm sạch bề mặt dải tôn. Máy bơm nước công suất khoảng 30KW, lưu lượng nước tuần hoàn ~ 01 m3/h, áp suất 80 bar.

Thể tích của bể chứa nước rửa tuần hoàn: khoảng 05 m3. Nhu cầu sử dụng nước cấp cho bể làm mềm ban đầu khoảng 05 m3. Bổ sung nước hàng ngày rất ít vì sử dụng hệ thống bơm tuần hoàn liên tục. Nước thải sau công đoạn rửa được tuần hoàn nên cơ sở không phát sinh nước thải từ công đoạn này.

Sau khi rửa xong dải tôn được cho qua máy làm căng phẳng trước khi qua công đoạn phủ hóa chất;

Phủ hóa chất: 

Công đoạn phủ hóa chất là sử dụng Cromat.  Tên gọi - Bondelite MCR 225. Hình thành lớp màng thụ động Cr (III).

Công thức : Cr(NO3)3.

Lượng sử dụng Cromat: Nếu trong quá trình sản xuất sản phẩm chuyển qua sơn thì sẽ không cần phủ cromat. Quá trình sản xuất với sản phẩm là mạ kẽm, lượng tiêu hao Cromat trung bình: 65Kg/1000 tấn sản phẩm

Công đoạn phủ hóa chất bao gồm: 02 máy phủ được lắp đặt theo phương thẳng đứng. Hóa chất Cromat - Bondelite MCR 225 được đựng trong 01 thùng phuy thể tích 209 lít và pha với nước vào 01 bể chứa thể tích khoảng 500 lít sau đó được bơm hút vào khay chứa dung dịch của con lăn ép của máy phủ và lăn lên bề mặt của dải tôn để bảo vệ bề mặt.
Sau khi phủ hóa chất xong dải tôn được chuyển qua công đoạn sấy, chủ cơ sở sử dụng nhiệt từ quá trình đốt khí CNG/LPG để sấy. 

Sau khi sấy xong dải tôn được chuyển qua công đoạn cuộn lại, lưu kho.
	[image: image6.jpg]




	Dây chuyền mạ


3.2.4 Sơ đồ công nghệ mạ phủ màu:
Công ty bổ sung thêm 1 dây chuyền phủ màu so với giấy phép môi trường đã được cấp với công nghệ tương tự dây chuyền cũ đã được cấp phép






















Hình 1.6. Sơ đồ quy trình công nghệ mạ phủ màu

Thuyết minh Quy trình:


Tôn nguyên liệu sau mạ được chuyển qua máy tháo cuộn/cắt đầu tấm, sau đó qua máy nối rồi qua công đoạn tẩy rửa.

·  Công đoạn tẩy rửa: 

Thông thường cơ sở sử dụng nước để tẩy rửa làm sạch bề mặt sản phẩm. Vì sản phẩm sau dây chuyền mạ là bán thành phẩm đầu vào của dây chuyền mạ màu. Sản phẩm sau khi mạ được chuyển sang dây chuyền phủ màu ngay thì không cần phải qua công đoạn phủ dầu tĩnh điện để bảo vệ bề mặt. Do đó, trong trường hợp này cơ sở sẽ chỉ dùng nước sạch để rửa lớp bụi bám trên bề mặt dải tôn. 


NaOH 3-5% chỉ được sử dụng khi nguyên liệu đầu vào phải lưu kho trong thời gian nghỉ lễ kéo dài - sản phẩm sau mạ sẽ được phủ dầu tĩnh điện để bảo quản, lưu kho. Nước rửa chứa NaOH được tuần hoàn đến khi nồng độ NaOH < 3% thì sẽ được thay thế, thải bỏ, phần thải bỏ này sẽ được chuyển qua hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy để xử lý. Cơ sở sẽ bổ sung lượng NaOH mới nồng độ 5% để tiếp tục quá trình tẩy rửa.


Lưu lượng sử dụng là bể tuần hoàn được máy bơm phun liên tục vào bề mặt dải tôn trong thiết bị rửa, tổng thể tích khoảng 12 m3 với lưu lượng khoảng 15 m3/giờ.


Sau khi tẩy rửa xong dải tôn được chuyển sang công đoạn sơn.

- Công nghệ sơn và sấy:

Phủ cromat bằng công nghệ con lăn ướt.

Tên cromat: Parkerizing – ZM 1300 AN

Lớp phủ: Cr3+ coating base structure

Nhà máy sử dụng công nghệ lăn sơn ướt. Hãng cung cấp Bronx, thiết bị xuất xứ Châu Âu. Khối lượng, tên, thành phần hóa học của loại sơn nhà máy sử dụng cho công đoạn sơn phủ màu :

Tên sơn : BeckryPol

Loại : Topcoat / Sơn mặt


Màu sản phẩm : Solid Colour

Mã sản phẩm : DJ247

Sơn lót : DE211-13206
- Chất pha loãng : DTR-03039
+ Tên sơn : BeckryCoat
+ Loại : Backcoat / Sơn lưng
+ Màu sản phẩm : GREY
+ Mã sản phẩm : DJ207
+ Chất pha loãng : DTR-03039
     + Chất liên kết: Polyeste.

- Thành phần hóa học sơn: chất liên kết polyester, dung môi thơm, bột màu vô cơ TiO2, CaCO3, MiCa, Silica, các loại Paste màu. Chất phụ gia Cellulose thickener dd3% (chất làm đặc), Wetting agen (Chất ẩm ướt), Dispersant (chất phân tán), Defoamer (chất phá bọt), Preservative in – can (chất chống thối), Fungicide (chất chống rêu mốc), Silica (chất làm mờ), Coalescent (Chất keo tụ), Chất điều chỉnh pH – NH4OH 22%....

Nhà máy sử dụng công nghệ lò sấy gia nhiệt bằng khí tự nhiên CNG/LPG để làm khô sản phẩm sau sơn.


Sau khi sấy xong dải tôn được chuyển sang công đoạn làm mát bằng nước. Nước sau khi qua làm mát được thải chuyển đến hệ thống xử lý nước thải sản xuất.

Dải tôn được chuyển đến công đoạn trữ liệu, cắt để phù hợp với kích thước sản phẩm và chuyển sang cuộn lại nhập kho chờ xuất hàng.
Toàn bộ hơi sơn, hơi dung môi tại các phòng sơn lót, sơn chính, lò xấy sơn được hệ thống quạt hút hơi hút toàn bộ ra hệ thống xử lý hơi sơn, hơi dung môi. Tại hệ thống này (RTO), hơi sơn, dung môi được đốt sạch đảm bảo yêu cầu trươc khi thải ra môi trường. Nhiệt lượng sinh ra trong quá trình này được tận dụng triệt để thông qua các hệ thống trao đổi nhiệt nước, khí dùng để gia nhiệt cho khu vực rửa kiềm, trợ đốt cho các lò sấy sơn
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	Dây chuyền sơn


3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Hiện nay nhà máy đã thực hiện sản xuất các sản phẩm tôn theo đúng mục tiêu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở:
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Tôn mạ lạnh
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Tôn mạ kẽm
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Tôn mạ màu


4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng
Nhu cầu sử dụng nguyên liệu chính của cơ sở được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của Nhà máy
	STT
	Tên nguyên liệu,

hóa chất 
	Khối lượng
	Đơn vị
	Nguồn gốc xuất xứ



	
	
	Theo GPMT đã cấp
	Theo GPMT cấp lại
	
	

	1
	Tôn cuộn cán nóng đầu vào

Tiêu chuẩn: SAE 1006, JIS G 3131

Độ dày : 1,02 - 3,0 mm
	400.300
	500.310
	tấn/năm
	Nhập khẩu/ Việt Nam

	2
	Axit HCl nồng độ 32-33%

(Lượng axit thải được tái sinh tuần hoàn quay trở lại sử dụng 99,99% vì vậy tiêu hao axit không đáng kể)
	300
	385
	tấn/năm
	Việt Nam 

	3
	Dầu cán Quaker Roll
	215
	215
	tấn/năm
	Nhập khẩu

	4
	Cromat:

BODERITE M-CR225

(~65kg/1000 tấn sản phẩm)
	26
	26
	tấn/năm
	Việt Nam

	5
	Hợp kim kẽm
	10,080
	10,080
	tấn/năm
	Nhập khẩu/ Việt Nam

	6
	Hợp kim nhôm - kẽm
	8,640
	8,640
	tấn/năm
	Nhập khẩu/ Việt Nam

	7
	Cromat:

Parkerizing – ZM 1300 AN
	29
	45
	tấn/năm
	Việt Nam

	8
	NH3 (~1,6 ÷ 1,8 tấn/1000 tấn sản phẩm)
	640
	640
	tấn/năm
	Việt Nam

	9
	NaOH
	50
	211
	tấn/năm
	Việt Nam

	10
	Dầu Ferro Coat (dầu chống gỉ sử dụng ở dây chuyền tẩy gỉ)
	5
	3
	tấn/năm
	Việt Nam

	11
	Viên nén, dăm gỗ
	49.680
	49.680
	Tấn/năm
	Việt Nam

	12
	Sơn lót + lưng
	1.480.800
	2.100.000
	l/năm
	Việt Nam

	13
	Sơn mặt
	1.644.000
	2.400.000
	l/năm
	Việt Nam


4.2. Nguồn cung cấp điện, nước
* Nhu cầu về điện năng:
- Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động sản xuất, chiếu sáng, sinh hoạt ... được lấy từ nguồn điện của đường dây cấp điện khu công nghiệp Phố Nối A. 

- Tổng nhu cầu điện năng của Nhà máy giai đoạn hiện tại khoảng 105.000.000 Kwh/năm. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cung cấp nước: Dự án sử dụng nước cấp theo đường ống cấp nước sạch của khu công nghiệp Phố Nối A
Nước cấp cho sinh hoạt

Hiện tại dự án đang sản xuất ổn định với số lượng công nhân tối đa là 550 người, khi nâng quy mô công suất ước tính lượng lao động cần sử dụng là 600 người. Lượng nước cấp cho 01 người/ngày theo TCVN 13606:2023 là 75 l/người/ngày nên với 600 người thì tổng lượng nước cấp cho quá trình hoạt sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được tính như sau:

QSinh hoạt = 600 người x 0,075 m3/ngày = 45 m3/ngày;


 Nước cấp cho sản xuất:

- Nước cấp cho hệ thống lọc RO là 760 m3/ngày đêm, sau khi lọc qua hệ thống lọc RO tại trạm Demin lượng nước sạch cấp cho dây chuyền sản xuất là 608 m3/ngày đêm, lượng nước thải là 152 m3/ngày đêm. Trong đó:

+ Nước thành phẩm của hệ thống lọc RO cấp cho dây chuyền tái sinh axit: 50 m3/ngày đêm

+ Nước thành phẩm của hệ thống lọc RO cấp cho bể rửa quy trình tẩy gỉ: 120 m3/ngày đêm

+ Nước thành phẩm của hệ thống lọc RO cấp cho DC cán: 48 m3/ngày
+ Nước thành phẩm của hệ thống lọc RO cấp cho mạ 1: 135m3/ngày

+ Nước thành phẩm của hệ thống lọc RO cấp cho mạ 2: 135m3/ngày

+ + Nước thành phẩm của hệ thống lọc RO cấp cho tháp làm mát của dây chuyền sơn: 120 m3/ngày

+ Nước thải cấp cho các hệ thống làm mát: 97 m3/ngày đêm

+ Nước thải xả bỏ: 55 m3/ngày đêm

- Nước sạch không qua hệ thống lọc RO cấp cho các dây chuyền sản xuất như sau:

+Nước rửa sàn trạm tái sinh axit: 12 m3/ngày

+ Nước làm mát dây chuyền tẩy gỉ: 20 m3/ngày

+ Nước làm mát dây chuyền cán: 48 m3/ngày

+ Nước rửa công đoạn mạ dải: 2 m3/ngày

+ Nước làm máy dây chuyền mạ: 144 m3/ngày

+ Nước rửa dây chuyền mạ phủ màu: 90 m3/ngày

+ Nước cấp cho HT làm mát trạm khí nén: 30 m3/ngày


+ Nước cấp cho lò hơi: 168 m3/ngày


+ Nước cấp cho HTXL khí thải lò hơi: 72 m3/ngày


- Nước sử dụng cho quá trình tưới cây, rửa đường khoảng 2 m3/ngày;


- Nước sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy được chứa trong bể dự trữ và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn xảy ra.

Nhu cầu sử dụng nước khi thực hiện nâng công suất được trình bày chi tiết tại bảng sau:

Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở

	STT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Lượng tiêu thụ (đã cấp)
	Lượng tiêu thụ  (cấp lại)

	1
	Điện sử dụng cho quá trình sản xuất và sinh hoạt
	Kwh/năm
	198.000.000
	198.000.000
	105.000.000
	105.000.000

	2
	Nước
	m3/ngày
	1231,5
	1231,5
	1.391
	1.391

	2,1
	Nước sử dụng cho sinh hoạt
	m3/ngày
	38,5
	38,5
	45
	45

	2,2
	Nước cho sản xuất
	m3/ngày
	1191
	1191
	1370
	1370

	2.2a
	Nước cấp trạm demi
	Nước thành phẩm RO.
	Nước cấp DC tái sinh axit
	m3/ngày
	548
	50
	548
	50

	
	
	
	Nước demi Tẩy gỉ (cấp bể rửa)
	m3/ngày
	
	120
	
	120

	
	
	
	Nước DC Cán 1+2 (pha dầu cán)
	m3/ngày
	
	48
	
	48

	
	
	
	Nước DC Mạ 1 
(alkali+skinpas + làm mát nhanh + pha hóa chất)
	m3/ngày
	
	135
	
	135

	
	
	
	Nước DC Mạ 2 
(alkali+skinpas + làm mát nhanh + pha hóa chất)
	m3/ngày
	
	135
	
	135

	
	
	
	Nước DC Sơn (tháp làm mát)
	m3/ngày
	
	60
	
	60

	
	
	Nước thải RO
	Nước Thải RO demi 1 (xả bỏ)
	m3/ngày
	137
	55
	152
	70

	
	
	
	Nước thải RO demi 2 (tái sử dụng cho tháp làm mát của các DC)
	m3/ngày
	
	82
	
	82

	2.2b
	Trạm tái sinh axit: 
	Nước rửa sàn, cho hấp thụ axit
	m3/ngày
	12
	12
	12
	12

	2.2c
	Dây chuyền tẩy gỉ: 
	Nước tháp làm mát
	m3/ngày
	Nước sạch: 20

Nước thải RO: 20
	40
	Nước sạch: 20

Nước thải RO: 20
	40

	2.2d
	Dây chuyền cán: 
	Nước tháp làm mát cán 1 + 2
	m3/ngày
	Nước sạch: 48

Nước thải RO:30
	78
	Nước sạch: 48

Nước thải RO:30
	78

	2.2e
	Dây chuyền mạ dải: 
	Nước dùng cho công đoạn rửa sau khi tẩy dầu bằng kiềm (quạt hút)
	m3/ngày
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nước tháp làm mát mạ 1+2
	m3/ngày
	Nước sạch: 144

Nước thải RO: 32
	176
	Nước sạch: 144

Nước thải RO: 32
	176

	2.2h
	Dây chuyền mạ phủ màu
	Nước rửa.
	m3/ngày
	10
	10
	90
	90

	2.2g
	Trạm nén khí
	Nước tháp làm mát 
	m3/ngày
	30
	30
	30
	30

	2.3
	Nước cấp lò hơi
	m3/ngày
	168
	168
	168
	168

	2.4
	Nước cấp cho HTXL khí thải lò hơi
	m3/ngày
	72
	72
	72
	72

	2.5
	Nước tưới cây, rửa đường
	m3/ngày
	2
	2
	2
	2

	2.6
	Nước sử dụng cho công tác PCCC
	Chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn
	Chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn






	
















Hình 1.7. Sơ đồ cân bằng nước tại dự án

Ghi chú:

	
	Nước cấp

	
	Nước thải bỏ

	
	Nước thành phẩm sau lọc RO

	
	Nước thải sau lọc RO

	
	Nước bay hơi


5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở
Tổng hợp các hạng mục công trình chính, phụ trợ và công trình BVMT của cơ sở như sau:

Bảng 1.4: Các hạng mục công trình của cơ sở
	STT
	Tên hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Hiện trạng 

	I
	Các công trình phục vụ sản xuất

	I.1
	Khu A – lô đất đường E1

	
	Công trình chính
	
	
	

	1
	Xưởng tẩy gỉ
	m2
	6854,38
	Đã xây dựng

	2
	Phòng thủy lực tẩy gỉ 
	m2
	88,36
	Đã xây dựng

	3
	Phòng tủ điện tẩy gỉ
	m2
	266,25
	Đã xây dựng

	4
	Khu tái sinh axit
	m2
	690,30
	Đã xây dựng

	5
	Xưởng cán
	m2
	14509,18
	Đã xây dựng

	6
	Xưởng mạ
	m2
	19601,98
	Đã xây dựng

	7
	Xưởng mạ màu
	m2
	10132,55
	Đang cải tạo

	8
	Nhà văn phòng
	m2
	413
	Đã xây dựng

	
	Công trình phụ trợ
	
	
	

	9
	Nhà ăn
	m2
	416,29
	Đã xây dựng

	10
	3 Nhà bảo vệ
	m2
	97,18
	Đã xây dựng

	11
	Phòng tủ điện cán 1
	m2
	528,93
	Đã xây dựng

	12
	Phòng tủ điện cán 2
	m2
	528,93
	Đã xây dựng

	13
	Khu đốt dung môi 1
	m2
	189,00
	Đã xây dựng

	14
	Khu đốt dung môi 2
	m2
	400
	Chưa xây dựng

	15
	Phòng tủ điện mạ màu 1
	m2
	81
	Đã xây dựng

	16
	Phòng tủ điện mạ màu 2
	m2
	204
	Chưa xây dựng

	17
	Khu cụm máy nén khí
	m2
	552
	Đã xây dựng

	18
	Trạm phân phối điện
	m2
	552
	Đã xây dựng

	19
	Trạm nước DEMI + Bồn chứa 30m3/h + Bể nước công nghiệp 1000m3 + Nước cứu hỏa
	m2
	460,00
	Đã xây dựng

	20
	Cây xanh
	m2
	2.996
	Đã xây dựng

	21
	Đường giao thông, sân bãi
	m2
	32.573
	Đã xây dựng

	
	Công trình BVMT
	
	
	

	22
	Khu lưu giữ chất thải nguy hại
	m2
	352
	Đã xây dựng

	23
	Khu lưu giữ chất thải thông thường
	m2
	40
	Đã xây dựng

	24
	Khu lưu giữ chất thải sinh hoạt
	m2
	5
	Đã xây dựng

	25
	Hệ thống xử lý hơi sơn 1
	m2
	188
	Đã xây dựng

	26
	Hệ thống xử lý hơi sơn 2
	m2
	400
	Chưa xây dựng

	27
	Hệ thống xử lý hơi axít
	m2
	125
	Đã xây dựng

	28
	Hệ thống xử lý nước thải
	m2
	729
	Đã xây dựng

	I.2
	Khu B – lô đất đường E3

	
	Công trình chính
	
	
	

	1
	Khu lò hơi
	m2
	1535,25
	Đã xây dựng

	2
	Cột cờ
	m2
	18
	Đã xây dựng

	3
	Nhà văn phòng + Nhà bảo vệ khu B
	m2
	130,5
	Đã xây dựng

	4
	Nhà để tôn thành phẩm
	m2
	5057,5
	Đã xây dựng

	5
	Kho cuộn tôn cán nóng ngoài trời
	m2
	4375,8
	Đã xây dựng

	6
	Trạm khí CNG + LPG
	m2
	1312
	Đã xây dựng

	
	Công trình phụ trợ
	
	
	

	7
	Nhà bảo vệ cổng 5
	m2
	21,00
	Đã xây dựng

	8
	Trạm cân
	m2
	100,8
	Đã xây dựng

	9
	Nhà xe
	m2
	498,15
	Đã xây dựng

	10
	Cây xanh
	m2
	1.320
	Đã xây dựng

	11
	Đường giao thông, sân bãi
	m2
	11.823
	Đã xây dựng

	
	Công trình BVMT
	
	
	

	12
	Khu lưu giữ tro thải
	m2
	50
	Đã xây dựng

	13
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	m2
	112
	Đã xây dựng


Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình, đảm bảo đúng với bản vẽ được phê duyệt và không thay đổi so với GPMT đã cấp. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện cải tạo và xây dựng thêm một số công trình phụ trợ để phục vụ việc nâng công suất cho nhà máy.
5.2. Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở

Các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở được liệt kê trong bảng sau:
Bảng 1.5: Danh mục, máy móc, thiết bị chính của cơ sở 
	STT
	Dây chuyền
	Tên máy móc, thiết bị
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Tình trạng
	Nguồn gốc

	I
	Máy móc, thiết bị đã đầu tư

	1
	Dây chuyền tẩy gỉ
	Xe chở cuộn
	02
	2017
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Tang xả cuộn
	02
	2018
	
	

	
	
	Máy cắt biên
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy nối dải
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy cắt vát
	01
	2018
	
	

	
	
	Bể tẩy gỉ
	05
	2018
	
	

	
	
	Bể rửa nước
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị sấy khô
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy cắt
	02
	2018
	
	

	
	
	Máy cuộn lại
	01
	2018
	
	

	2
	Dây chuyền tái sinh axit
	Bồn chứa axit sạch/ axit thải
	12
	2018
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Lò phản ứng xử lý axit thải
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị hấp thụ axit
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị xử lý khí thải
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy thu hồi đóng bao bột oxit
	01
	2018
	
	

	3
	Dây chuyền cán nguội 1
	Tang xả cuộn
	01
	2018
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Máy đo độ dày
	02
	2018
	
	

	
	
	Hệ thống trục cán
	04
	2018
	
	

	
	
	Máy đo độ phẳng
	01
	2018
	
	

	
	
	Tang kéo căng
	02
	2018
	
	

	4
	Dây chuyền cán nguội 2
	Tang xả cuộn
	01
	2018
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Máy đo độ dày
	02
	2018
	
	

	
	
	Hệ thống trục cán
	04
	2018
	
	

	
	
	Máy đo độ phẳng
	01
	2018
	
	

	
	
	Tang kéo căng
	02
	2018
	
	

	5
	Dây chuyền mạ 1
	Tang xả/cuốn cuộn
	02
	2018
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Máy hàn dải
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị tẩy dầu
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị rửa nước
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị sấy khô
	01
	2018
	
	

	
	
	Lò ủ
	01
	2018
	
	

	6
	Dây chuyền mạ 2
	Chảo mạ
	01
	2018
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Tháp giải nhiệt
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy Xray
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy nắn phẳng
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy cán láng
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy phủ hóa chất
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy phủ dầu
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy cắt
	01
	2018
	
	

	
	
	Tang cuộn lại
	01
	2018
	
	

	7
	Dây chuyền mạ phủ màu 1
	Tang xả cuộn
	02
	2018
	Hoạt động tốt
	Châu Âu – G7

	
	
	Máy dập nối dải
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị tẩy rửa
	02
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị sấy khô
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy phủ hóa chất Chromate
	01
	2018
	
	

	
	
	Thiết bị phủ màu
	02
	2018
	
	

	
	
	Lò sấy sơn
	02
	2018
	
	

	
	
	Máy cắt
	01
	2018
	
	

	
	
	Máy cuộn lại
	01
	2018
	
	

	
	
	Lò đốt dung môi RTO
	01
	2018
	
	

	8
	Thiết bị phụ trợ
	Máy phát điện
	06
	2018
	Hoạt động tốt
	Việt Nam

	
	
	Máy nén khí
	01
	2018
	
	

	
	
	Tháp giải nhiệt
	08
	2018
	
	

	
	
	Lò hơi
	02
	2018
	
	

	
	
	Hệ thống lọc RO
	01
	2018
	
	

	II
	Máy móc, thiết bị dự kiến đầu tư khi tăng công suất

	1
	Dây chuyền mạ phủ màu 2
	Tang xả cuộn
	02
	2025
	Mới 100%
	Châu Âu – G7

	
	
	Máy dập nối dải
	01
	2025
	
	

	
	
	Thiết bị tẩy rửa
	02
	2025
	
	

	
	
	Thiết bị sấy khô
	01
	2025
	
	

	
	
	Máy phủ hóa chất Chromate
	01
	2025
	
	

	
	
	Thiết bị phủ màu
	02
	2025
	
	

	
	
	Lò sấy sơn
	02
	2025
	
	

	
	
	Máy cắt
	01
	2025
	
	

	
	
	Máy cuộn lại
	01
	2025
	
	

	
	
	Lò đốt dung môi RTO
	01
	2025
	
	


Máy móc, thiết bị sử dụng tại nhà máy đang hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn kỹ thuật.
5.3. Vốn đầu tư thực hiện dự án

Tổng vốn đầu tư đăng ký : 5.215 tỷ đồng. Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 2.000 tỷ đồng.
Giai đoạn I: 4.254 tỷ đồng

+ Vốn góp để thực hiện dự án là 2.000 tỷ đồng

+ Vốn huy động 2.254 tỷ đồng

Giai đoạn II: 961 tỷ đồng

+ Vốn huy động 861 tỷ đồng

+ Lợi nhuận để lại cho nhà đầu tư để tái đầu tư 100 tỷ đồng

5.4. Tổ chức quản lý thực hiện dự án
- Nhu cầu lao động: 600 người bao gồm:

+ Lao động gián tiếp: 300 người

+ Lao động trực tiếp: 300 người

- Chế độ làm việc: 8 giờ/ca và 03 ca/ngày.

- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày.
Cơ sở thực hiện chế độ lao động và tiền lương theo đúng Luật Lao động đảm bảo các khoản chi phí về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

*) Hình thức tuyển dụng và đào tạo lao động:
Việc tuyển dụng nhân sự của Nhà máy được thực hiện trực tiếp thông qua bộ phận nhân sự của cơ sở. Phương thức tuyển dụng dựa trên nguyên tắc tự nguyện, cùng với sự lựa chọn cho phù hợp về trình độ và tay nghề của từng người, có hợp đồng lao động, lương và các quyền lợi khác trả trực tiếp cho người lao động, tôn trọng các điều khoản trong hợp đồng lao động đã ký kết về việc tuyển dụng và cho thôi việc. Đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 
Nhà máy đã bố trí 01 cán bộ chuyên trách thực hiện quản lý, giám sát, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

CHƯƠNG II.SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát là: chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; phát triển kinh tế- xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Cơ sở thực hiện trong KCN Phố Nối A việc phát triển kinh tế xã hội phù hợp với phát triển kinh tế tập trung, phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường.
- Xác định công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như: Quy hoạch quản lý chất thải rắn; Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường... Trong giai đoạn 2021- 2025, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, ngày 15/6/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về Chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

- Về quy hoạch tiếp nhận dự án của khu công nghiệp Phố Nối A: lĩnh vực thu hút đầu tư là các ngành sản xuất lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, ô tô, xe máy; sản xuất thép và các sản phẩm từ thép; sản xuất chế biến vật liệu xây dựng; chế biến nông sản, thực phẩm,... Việc thực hiện Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát với mục tiêu sản xuất các sản phẩm từ thép là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của khu công nghiệp Phố Nối A.

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
a. Môi trường không khí

Tại thời điểm hiện tại, Chủ đầu tư đã đầu tư lắp các hệ thống xử lý khí thải như sau:

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 1 và 2
- Hệ thống xử lý hơi axit của dây chuyền tẩy gỉ.

- Hệ thống xử lý hơi axit của dây chuyền tái sinh axit.

- Hệ thống xử lý hơi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy trong dây chuyền phủ màu.
Các công trình trên đều đã được cấp phép tại GPMT số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp.

Khi cơ sở tăng công suất, nhà máy sẽ đầu tư thêm hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy trong dây chuyền phủ màu (RTO) đảm bảo đạt giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư tiến hành lấy mẫu môi trường định kỳ, qua các kết quả nhận thấy tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp= 0,8, kv= 1)– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Đồng thời đáp ứng QCVN 19:2024/BTNMT, cột C – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.
b. Môi trường nước

Chủ cơ sở đã được cấp phép 01 HTXL nước thải sinh hoạt công suất 2m3/giờ  và 01 HTXL nước thải sản xuất công suất 60 m3/giờ. Nước thải sau xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp Phố Nối A. Các hệ thống xử lý nước thải vẫn đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải của nhà máy khi thực hiện nâng công suất. Do đó không có thay đổi so với GPMT số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/2023 đã cấp.
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1. Thu gom, thoát nước mưa:
+ Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn được thiết kế bằng bê tông cốt thép, và HDPE chạy xung quanh nhà máy, tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất. 

+ Loại cống HDPE DN 300 có độ dốc 0,5%, với chiều dài tuyến là 128m.   

+ Loại cống bê tông DN 400 có độ dốc 0,3%, với chiều dài tuyến là 3089m.

+ Loại cống bê tông DN 500 có độ dốc 0,3%, với chiều dài tuyến là 2416m.

+ Loại cống bê tông DN 600 có độ dốc 0,3%, với chiều dài tuyến là 2130m.

+ Loại cống bê tông DN 800 có độ dốc 0,2%, với chiều dài tuyến là 2882m.

+ Loại cống bê tông DN 1000 có độ dốc 0,2%, với chiều dài tuyến là 1021m.

+ Loại cống bê tông DN 1200 có độ dốc 0,2%, với chiều dài tuyến là 220m.

+ Loại cống bê tông DN 1500 có độ dốc 0,2%, với chiều dài tuyến là 160m.

+ Loại cống bê tông DN 1800 có độ dốc 0,2%, với chiều dài tuyến là 450m.

+ Loại cống bê tông DN 2000 có độ dốc 0,2%, với chiều dài tuyến là 231m.

+ Với tổng số lượng hố ga của toàn tuyến thoát nước mưa là 487 hố ga.

+ Nước mưa chảy tràn tại khu vực nhà máy chứa lẫn ít bụi bẩn, đất cát, chất rắn lơ lửng,.. được thu gom vào hệ thống dẫn riêng, qua các hố ga để lắng cặn sau đó thải ra hệ thống cống thải chung.
Nước mưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp Phố Nối A như sau”

a. Điểm đấu nối Khu A:

-Trên đường E1 có 02 vị trí: điểm đấu nối tại hố ga thoát nước mưa của khu công nghiệp nằm trên vỉa hè đường E1:


+ Vị trí 1: Cách mốc chỉ giới CN6-3 là 0,5 m;


+ Vị trí 2: Cách góc tường rào, mốc giới CN6-2 là 12,5m

- Trên đường E3 có 1 vị trí: điểm đấu nối tại hố ga thoát nước mưa của khu công nghiệp năm trên vỉa hè đường E3.


+ Vị trí 3: Cách góc tường rào, mốc giới CN6-5 là 31,2m.

Đường kính ống đấu nối thoát nước mưa vào hệ thống chung của KCN là: D800 bằng bê tông cốt thép
b. Đấu nối khu B:

Trên đường E3 có 02 vị trí: điểm đấu nối tại hố ga thoát nước mưa của KCN nằm trên vỉa hè đường E3:


+ Vị trí 1: Cách mốc giới CN1-2 là 31,2 (m);


+ Vị trí 2: Cách góc tường rào khu B- Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát với công ty Cơ khí P&P (Mốc giới CN1-5) là 1,0m.

Đường kính ống đấu nối thoát nước mưa vào hệ thống chung của khu công nghiệp là: D800 mm bằng bê tông cốt thép.

1.2. Thu gom, thoát nước thải:
1.2. Thu gom, thoát nước thải:

1.2.1 Nguồn phát sinh nước thải tại cơ sở

Trong quá trình vận hành của cơ sở, nguồn phát sinh nước thải của cơ sở gồm:

Giai đoạn 1:

- Nước thải sinh hoạt: 38,5 m3/ngày
- Nước thải sản xuất: 917 m3/ngày.
+ Nước thải phát sinh từ bể tẩy gỉ: 120 m3/ngày
+ Nước thải từ công đoạn cán: 48 m3/ngày. 
+ Nước thải từ công đoạn mạ 1: 135 m3/ngày
+ Nước thải từ công đoạn mạ 2: 135 m3/ngày
+ Nước thải từ công đoạn làm mát công đoạn mạ phủ màu: 60 m3/ngày

+ Nước rửa sàn trạm tái sinh axit: 12 m3/ngày

+ Nước làm mát dây chuyền tẩy gỉ: 40 m3/ngày

+ Nước làm mát dây chuyền cán: 78 m3/ngày

+ Nước rửa công đoạn mạ dải: 2 m3/ngày

+ Nước làm mát máy dây chuyền mạ: 176 m3/ngày

+ Nước rửa dây chuyền mạ phủ màu: 10 m3/ngày

+ Nước thải từ HT làm mát trạm khí nén: 29 m3/ngày

+ Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi: 72 m3/ngày

         - Nước xả cặn lò hơi:  24 m3/ngày

- Nước thải từ HTXL nước RO: 55 m3/ngày 

Giai đoạn 2

- Nước thải sinh hoạt: 6,5 m3/ngày
- Nước thải sản xuất: 80 m3/ngày.
+ Nước rửa dây chuyền mạ phủ màu: 80 m3/ngày

- Nước thải từ HTXL nước RO: 15 m3/ngày

Tổng lượng nước thải tại cơ sở là: 1.136 (m3/ngày)
Lượng nước thải phát sinh thay đổi với GPMT đã được cấp như sau:

	STT
	Loại nước thải
	Lượng phát sinh đã cấp
	Lượng phát sinh cấp lại

	1
	Nước thải sinh hoạt
	38,5
	45

	2
	Nước thải sản xuất
	917
	997

	
	Nước xả cặn lò hơi
	24
	24

	
	Nước thải từ HTXL RO
	55
	70

	Tổng
	1.034,5
	1.136


1.2.2. Hệ thống thu gom nước thải
Sơ đồ phân luồng dòng thải giai đoạn vận hành của cơ sở được thể hiện như sau:










Hình 3.1. Sơ đồ phân luồng dòng thải của dự án

Hệ thống thu gom nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa. Do giai đoạn 2 của nhà máy chỉ tăng quy mô, công suất, các công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn sử dụng chung với giai đoạn 1 do đó giai đoạn 2 chỉ bổ sung thêm hệ thống thu gom nước thải tại công đoạn sơn phủ màu.
Giai đoạn 1:

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt :
+ Nước thải từ nhà vệ sinh: Được thu gom, xử lý sơ bộ qua 08 bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích là 167 m3, sau đó tự chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy bằng đường ống HDPE D200. Đối với khu A, nước thải từ 06 nhà vệ sinh được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống HDPE D200, tổng chiều dài khoảng 950m. Đối với khu B, nước thải từ 02 nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống HDPE D200, tổng chiều dài khoảng 210m sau đó đi vào ống thoát nước xuyên qua đường HDPE D200 chiều dài 30m nối vào đường ống thu gom của khu A để chảy về HTXL nước thải sinh hoạt của nhà máy.
+ Nước thải nhà bếp: Được dẫn qua song chắn rác sau đó chảy về bể tách dầu mỡ với thể tích 5,5 m3 (DxRxC= 3,55mx 1mx 1,55m). Tại đây, dầu mỡ và một phần các chất cặn có trong nước thải sẽ được giữ lại trong bể. Nước thải sau khi qua bể sẽ được thu gom bằng đường ống HDPE D200, chiều dài 235m đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của nhà máy.

+ Nước thải khu vực nhà tắm, rửa tay: Được chảy qua hố ga để lắng cặn sau đó được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy bằng đường ống thu gom HDPE D200, chiều dài 230m.

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được thoát ra bể chỉ thị trước khi đấu nối vào hố gom chung của khu công nghiệp.
- Hệ thống thu gom nước thải sản xuất:
+ Nước thải phát sinh từ dây chuyền tẩy gỉ: Bao gồm nước dùng để pha loãng axit HCl cấp cho bể tẩy gỉ và nước cấp cho bể rửa để loại bỏ HCl bám trên bề mặt sản phẩm. Tuy nhiên, lượng axit thải và nước thải phát sinh từ hai công đoạn này được bơm về trạm tái sinh axit. Nước thải sau hệ thống tái sinh axit được bơm theo đường ống PPH DN50, chiều dài 240 m, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy.
+ Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh rửa sàn: Nước được dùng trong rường hợp khẩn cấp khi khi axit văng ra ngoài và sử dụng cho hệ thống xử lý hấp thụ hơi axit. Nước thải này được thu gom bằng đường ống PPH DN50, chiều dài 240m,  dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy.

+ Nước thải sản xuất từ dây chuyền cán: Quá trình cán làm phát sinh nhiệt nên trong công đoạn cán, dự án sử dụng nước pha dầu để làm mát trục và dải tôn. Vì vậy có thể làm phát sinh hơi nước lẫn hơi dầu. Ngoài ra, dây chuyền cán còn phát sinh nước thải từ công đoạn rửa máy, chỉ phát sinh khi tiến hành rửa máy. Nước thải tại công đoạn này được thu gom bằng đường ống thép DN250, chiều dài 250m, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy.

+ Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ dải: Nước thải phát sinh tại công đoạn rửa nước sau khi tẩy dầu bằng kiềm. Nước thải này được thu gom bằng đường ống ống Inox 304 DN 100, chiều dài 280 m, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy.

+ Nước thải từ dây chuyền phủ màu 1: Nước dùng để làm mát sau khi sấy. Nước thải này được thu gom bằng đường ống Inox 304 D50, chiều dài 300m, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy.
+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom bằng đường ống Inox 304 DN40, chiều dài 520m, dẫn về HTXL nước thải sản xuất của nhà máy.

+ Nước thải từ quá trình xả cặn lò hơi được thu gom bằng đường ống Inox 304 DN40, chiều dài 570m, dẫn về hố gom chung trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN.

+ Nước làm mát của các dây chuyền được thu gom bằng đường ống Inox DN40 , chiều dài 520m, dẫn về hố gom dẫn về hố gom chung trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN.

+ Nước thải từ hệ thống xử lý nước RO được thu gom bằng đường ống DN50 , chiều dài 70 m, dẫn về hố gom dẫn về hố gom chung trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN.

Giai đoạn 2:

+  Nước thải từ dây chuyền phủ màu 2: Nước dùng để làm mát sau khi sấy. Nước thải này được thu gom bằng đường ống: đường kính DN80, chiều dài 120 m, đến hố nước thải trong nhà xưởng rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy

Nước thải sau hệ thống xử lý được dẫn về hố gom chung để đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của khu công nghiệp bằng đường ống HDPE D225, chiều dài 250m.
1.3. Xử lý nước thải:

       * Nước thải sinh hoạt: công trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đã được cấp giấy phép môi trường số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
-  Công suất của hệ thống: 2m3/giờ tương đương 48 m3/ngày, sau khi nâng công suất dự án lượng nước thải là 45 m3/ngày, như vậy hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện tại của nhà máy đáp ứng được lưu lượng nước thải khi tăng công suất.
- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát: Công ty TNHH ECOBA công nghệ môi trường.
- Chế độ vận hành hệ thống: tự động, liên tục.


- Quy trình cụ thể như sau:
Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án:


[image: image11]
Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của công ty

Do đặc tính của dòng thải sinh hoạt khác với các dòng thải còn lại. Dòng thải
này được tách sang hệ thống xử lý sinh học riêng, tránh làm phúc tạp cho quá trình
xử lý.

Bể tách mỡ T-01

Tách dầu mỡ có trong dòng thải. Bể cũng có tác dụng giữ, loại bỏ các loại rác
thải có kích thước lớn, tránh rác đi vào khối bể, làm ảnh hưởng thiết bị cũng như các
công đoạn xử lý phía sau.

Bể điều hòa T-02

Điều hoà về lưu lượng và tải lượng các chất gây bẩn trong nguồn nước. Nếu lưu
lượng vào thời gian hoạt động cao điểm của của nhà máy lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến quá trình xử lý sau này làm chất lượng nước ra không đảm bảo (không đủ thời
gian cho quá trình xử lý), ngoài ra còn làm tắc nghẽn nguồn nước trong hệ thống
thoát nước chung gây ô nhiễm cho toàn khu vực:

Bể xử lý thiếu khí T-03

Nước thải bể điều hòa được bơm sang bể xử lý thiếu khí. Trong điều kiện thiếu khí, cùng với hoạt động của máy khuấy chìm, quá trình khử ni tơ xảy ra. Quá trình khử ni tơ có liên quan tới phản ứng sinh hóa của các thành phần hữu cơ trong nước thải, mà nitrat và nitrit đóng vai trò là chất nhận điện tử:

NO3- + hợp chất hữu cơ = C5 H7NO2 + N2 + HCO3- (alkaline) (1)

Quá trình chuyển hóa được thực hiện bởi các vi khuẩn nitrat, chiếm khoảng 10- 80% trọng lượng bùn. Đặc biệt tốc độ khử dao động từ 0.04 đến 0.42 GN-NO3-/gMLSS.ngày, Tỷ lệ F/M cao hơn, khử ni tơ tốt hơn:

+ Giá trị pH trong nước thấp

Bể xử lý hiếu khí T-04

Quá trình xử lý BOD trong nước thải. Quá trình này có liên quan đến sự phát
triển của các vi sinh vật hiếu khí, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ hòa tan sang dạng
bùn hoạt tính tồn tại ở pha rắn.

Quá trình xử lý này bao gồm 2 giai đoạn:

Các vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy và các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước
để tổng hợp thành các tế bào sinh vật mới (tế bào sinh tổng hợp). Quá trình được mô
tả chi tiết theo phương trình sau:

C18H19O9N + 0,74NH3 + 8,8O2(1,74C5H7NO2 + 9,3CO2(+ 4,52H2O
(Theo Wastewater Treatment-Biological and chemical processes-Biên soạn lần
2-trang 68)

Vi sinh vật sử dụng oxy để oxy hóa các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước,
chuyển hóa chúng sang dạng khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. Hơn nữa,oxy cũng được sử dụng để chuyển hóa các hợp chất chứa ni tơ (chủ yếu là NH4+)
thành NO2- và NO3-. Quá trình được mô tả chi tiết theo phương trình sau:

C18H19O9N + 19,5O2(18CO2(+ 9H2O + H+ + NO3-

(Theo Wastewater Treatment-Biological and chemical processes-Biên soạn lần
2-trang 66)

Quá trình chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như Nitrosomonas,
Nitrobacter.

Hóa chất NaOH được cấp vào bể để đảm bảo pH trong bể luôn ổn định và tối
ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật.

Theo yêu cầu công nghệ, hàm lượng oxy hòa tan trong bể phải luôn ổn định
để cung cấp cho các quá trình sinh tổng hợp, các phản ứng sinh hóa. Máy thổi khí sẽ
cấp khí vào khối bể.

Bể lắng T-05

Tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn bộ pha rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng.

Bể khử trùng T-06

Hầu hết các quá trình xử lý phía trước đều không loại bỏ được vi khuẩn gây
bệnh. Hóa chất Javen được châm vào đảm bảo tiêu diệt các mầm bệnh trước khi xả
ra môi trường.

Bể chứa bùn T-07

Bùn dư trong hệ thống được bơm chuyển về bể xử lý sơ bộ để giảm thể tích,
làm đặc bùn. Bùn định kỳ được hút đem xử lý.

Do đặc tính của dòng thải sinh hoạt khác với các dòng thải còn lại. Dòng thải
này được tách sàn hệ thống xử lý sinh học riêng, tránh làm phúc tạp cho quá trình xử
lý.

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xem chi tiết trong phần phụ lục của báo cáo.

b) Các thông số kỹ thuật của công trình:

- Phần xây dựng:

Bảng 3.1. Danh mục các bể xây dựng của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

	STT
	Tên bể
	Ký hiệu bể
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	Thể tích (m3)

	1
	Ngăn tách mỡ
	T-01
	1,8
	0,8
	3,5
	5,04

	2
	Bể điều hòa
	T-02
	2,4
	2,3
	3,5
	19,32

	3
	Bể thiếu khí
	T-03
	2,4
	0,8
	3,5
	6,72

	4
	Bể hiếu khí
	T-04
	2,4
	2,0
	3,5
	16,8

	5
	Bể lắng
	T-05
	2,4
	1,6
	3,5
	13,44

	6
	Bể khử trùng
	T-06
	2,4
	0,8
	3,5
	6,72

	7
	Bể bùn SH
	T-07
	1,8
	1,5
	3,5
	9,45


- Phần thiết bị: 

Bảng 3.2. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số

Lượng
	Đặc tính kỹ thuật – Xuất xứ

	1
	Sàng lược rác 
	Bộ
	1
	- Vật liệu: SUS304
- Khe hở: 10mm 

- Xuất xứ: Việt Nam

	2
	Bơm nước thải bể điều hòa 
	Cái
	2
	- Loại: Bơm chìm
- Lưu lượng: 2m3/giờ
- Cột áp: 6m
- Công suất: 0.25kW,380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: Tsurumi - Japan

	3
	Phao báo mực nước 
	Bộ
	1
	- Loại: phao quả: gồm 04 mức
- Xuất xứ: MAC3-Italia

	4
	Máy khuấy chìm 
	Bộ
	1
	- Loại khuấy chìm
- Công suất: 0,4 kW, 380v/3ph/50Hz

- Xuất xứ: Tsurumi - Japan

	5
	Hệ thống phân phối khí 
	Hệ
	1
	- Loại: đĩa; lưu lượng: 0-6m3/h;
- Đường kính: 9"
- Vật liệu: EDPM

- Xuất xứ: SSI - USA

	6
	Bơm nước tuần hoàn 
	Cái
	1
	- Loại: Bơm chìm
- Lưu lượng: 2m3/giờ
- Cột áp: 6m
- Công suất: 0.25kW,380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: Tsurumi - Japan

	7
	Máy thổi khí cạn 
	Cái
	2
	- Lưu lượng 1,39m3/min; H=3m
- P = 2.2 kW, 3 pha 50Hz
- Xuất xứ: Tohin - Japan

	8
	Bồn pha chế hóa chất dinh
dưỡng, NaOH 
	Cái
	1
	- Tank: 300 lít Vật liệu: PVC/PP 

- Xuất xứ: Việt Nam

	9
	Bơm định lượng hóa dinh dưỡng, NaOH 
	Cái
	1
	- Bơm định lượng màng
- Lưu lượng 7.5 l/h
- Áp lực: 8 bar
- Công suất: 0.037 kW, 1 pha, 50Hz

- Xuất xứ: Etatron - italia

	10
	Hệ thống điện, tự động hóa 
	Lô
	1
	Tủ điện: Loại tủ trong nhà; vật
liệu thép sơn tĩnh điện

	11
	Hệ thống đường ống
	Lô
	1
	- Vật liệu: uPVC; inox304

- Xuất xứ: Việt Nam




* Nước thải sản xuất: công trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đã được cấp giấy phép môi trường số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
-  Công suất của hệ thống: 60m3/giờ tương đương 1.440 m3/ngày, sau khi nâng công suất dự án lượng nước thải là 997 m3/ngày, như vậy hệ thống xử lý nước thải sản xuất hiện tại của nhà máy đáp ứng được lưu lượng nước thải khi tăng công suất.
- Đơn vị thiết kế, thi công, giám sát: Công ty TNHH ECOBA công nghệ môi trường.
- Chế độ vận hành hệ thống: tự động, liên tục.

- Dòng nước thải tuần hoàn làm mát

Dòng thải từ dây chuyền làm mát có lưu lượng tối đa là 11 m3/h. Các thông số trong dòng thải này đã đạt tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường. Do đó, dòng thải được hòa trộn với các dòng thải khác tại bể nước đầu ra T-25 để kiểm soát lưu lượng nước thải vào hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp.

- Dòng nước thải từ các dây chuyền sản xuất

Nước thải sản xuất bao gồm dòng thải từ các dây chuyền: DC mạ, DC sơn, DC tẩy gỉ, DC tái sinh axit, DC cán. Các dòng nước thải này được tách riêng để thuận lợi cho quá trình xử lý.
+  Với dòng nước thải từ quá trình tẩy gỉ, tái sinh axit:

Do đặc tính nước thải từ quá trình tẩy gỉ, tái sinh axit có giá trị pH thấp và là
nguồn làm tăng hàm lượng Clorua trong nước thải nên dòng thải này sẽ được kiểm soát trước khi đưa vào công đoạn xử lý tiếp theo.

Hàm lượng Clorua trong dòng thải từ quá trình tẩy gỉ, tái sinh axit có nồng độ <1900 mg/l. Nước thải sẽ được đưa qua bể tách dầu mỡ T-11 để tách và loại bỏ thành phần dầu, mỡ có trong nước thải trước khi chuyển sang bể điều hòa để chuyển đến công đoạn xử lý phía sau.

Bể cũng có tác dụng tách rác thải có lẫn trong nguồn nước, tránh làm ảnh hưởng
đến các quá trình xử lý trong hệ thống.

+ Với dòng nước thải từ dây chuyền cán nguội, dây chuyền cán, dây chuyền sơn.

Dòng thải từ các dây chuyền này sẽ được đưa qua các công đoạn tiền xử lý sau
đó tập trung vào bể điều hòa cùng với dòng thải từ dây chuyền tẩy gỉ và dây chuyền tái
sinh axit tầng sôi. Tại đây nồng độ Clorua sẽ duy trì < 1079 mg/l 


Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở:

[image: image12]
Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất của cơ sở
* Quy trình tiền xử lý:

Bể tách dầu mỡ T-11; T-12

Tiếp nhận nước thải từ dây chuyền sơn, dây chuyền mạ và dây chuyền cán. Bể
có tác dụng tách và loại bỏ thành phần dầu, mỡ có trong nước thải trước khi chuyển sang bể điều hòa để chuyển đến công đoạn xử lý phía sau

Bể cũng có tác dụng tách rác thải có lẫn trong nguồn nước, tránh làm ảnh hưởng
đến các quá trình xử lý trong hệ thống.

Bể điều hòa T-13

Điều hoà về lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nguồn nước. Từ bể
điều hòa nước được bơm với 1 lưu lượng ổn định sang hệ thống xử lý phía sau. Lưu
lượng nước bơm đi được kiểm soát bởi thiết bị đo lưu lượng dạng V-Notch.

Bể chứa dầu T-33

Chứa dầu, mỡ thải được tách ra từ các khối bể tách mỡ. Định kỳ, dầu trong bể
đầy sẽ được thu gom đem xử lý.

* Quy trình xử lý COD, kim loại,.. trong nước thải:

Công đoạn xử lý này giúp xử lý các chỉ tiêu về COD, kim loại, dầu mỡ, nhũ
tương trong nước thải.

Ngăn bể điều chỉnh pH T-14

Do pH trong nước thải không ổn định, dung dịch kiềm, axit được châm vào
để trung hòa, ổn định pH trong nước thải ở giá trị thích hợp cho phẩn ứng tạo kết tủa
cũng như quá trình tạo bông.

Bơm định lượng hóa chất được kiểm soát bởi thiết bị đo và hiển thị pH lắp đặt
trong khối bể.

Ngăn bể keo tụ T-15

Tại đây, hóa chất PAC được cấp vào để kết tủa, loại bỏ thành phần kim loại
nặng, xử lý COD trong nước thải.






H+ + OH- (H2O


Al3+ + 3OH- (Al(OH)3 (

Cr3+ + 3OH- (Cr(OH)3 (

Ni2+ + 2OH- (Ni(OH)2 (

Zn2+ + 2OH- (Zn(OH)2 (
Nước thải sau đó được chuyển sang bể tạo bông.

Bể tạo bông T-16

Phản ứng kết tủa tạo ra các bông cặn. Tuy nhiên các bông này rất nhỏ. Dung
dịch polymer được châm vào để liên kết các kết tủa tạo thành bông lớn, giúp cho quá
trình lắng, tách kết tủa hiệu quả hơn.

Tại ngăn bể này, hỗn hợp khí hòa tan cũng được cấp vào trước khi chuyển
sang bể tuyển nổi, thực hiện quá trình tuyển nổi

Bể tuyển nổi T-17

Hỗn hợp bọt khí hòa tan được cấp vào trong nước. Các bông cặn, thành phần
dẫu mỡ, nhũ tương trong nước thải sẽ bám vào bọt khí, hình thành các bông lơn hơn
và bị kéo lên bề mặt nước.

Bọt tuyển nổi được thu về bể chứa bùn, nước trong chuyển sang bể trung gian.
Cặn vô cơ, kim loại có kích thước, tỷ trong lớn hoặc khi hệ thống ngừng hoạt động
sẽ lắng xuống đáy, được bơm về bể chứa.

Trường hợp nguồn nước thải không có thành phần nhũ tương, bể tuyển nổi hoạt
động giống như 1 bể lắng (không cần hoạt động hệ thống cấp bọt khí hòa tan) giúp tiết
kiệm chi phí vận hành.

* Quy trình xử lý hữu cơ và hoàn thiện:

Bể trung gian T-18

Nước thải sau tuyển nổi được chảy sang bể trung gian. Bể có tác dụng chứa
và trung chuyển nước thải.

Tại bể trung gian cũng có lắp đặt hệ thống cấp và định lượng bột than hoạt
tính. Hệ thống giúp đảm bảo xử lý được các thành phần dung môi hữu cơ, hay một
số loại chất rắn hòa trong nước. Than hoạt tính sau hấp phụ được đưa về bể bùn thông
qua tank lọc cát và hệ thống bơm.

Bể nước rửa T-21

Chứa nước sau tháp giả nhiệt.

Bể có tác dụng cấp nước cho quá trình cấp bọt khí hòa tan cho hệ thống tuyển
nổi, cấp nước cho quá trình rửa lọc tank lọc cát.

Bể nước sau xử lý T-22

Nước sau xử lý được đưa về ngăn bể này. Tại đây, nước thải sản xuất sau xử
lý được hòa trộn với dòng nước thải tuần hoàn làm mát và nước thải sinh hoạt sau
xử lý. Bể có tác dụng như ngăn chứa trung gian, hòa trộn các dòng thải, đảm bảo các
thông số nước thải theo tiêu chuẩn của KCN Phố Nối A. Lưu lượng nước thải được kiểm soát bới thiết bị đo lưu lượng.

* Quy trình xử lý bùn:

Bể chứa bùn T-31

Bùn thải từ khối xử lý trong hệ thống định kỳ sẽ được bơm về bể chứa bùn.
Bùn tại đây sẽ được nen giảm thể tích rồi được bơm vào hệ thống xử lý bùn khung
bản.

Máy ép bùn

Giúp loại bỏ nước, giảm thể tích bùn thải. Bùn sau khi xử lý loại bỏ nước sẽ
được chứa trong thùng bùn và định kỳ thuê đơn vị môi trường có chức năng vận
chuyển đến nơi xử lý phù hợp. Bùn sẽ được quản lý và thu gom theo đúng qui trình xử lý của chất thải nguy hại

Hố thu nước rò gỉ T-32

Toàn bộ nước rò gỉ từ hệ thống, vệ sinh, ép bùn sẽ được thu gom về hố thu,
tránh gây ô nhiễm cũng như ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. Nước
thải từ hố thu sẽ được bơm lên bể điều hòa.

b) Các thông số kỹ thuật của công trình xử lý nước thải:

- Phần xây dựng:

Bảng 3.3 Danh mục các bể xây dựng của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

	STT
	Tên bể
	Ký hiệu bể
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	Thể tích (m3)

	1
	Bể tách dầu
	T-11
	2,3
	1,7
	4,5
	17,6

	2
	Bể tách dầu
	T-12
	4,3
	3,0
	4,5
	58,1

	3
	Bể điều hòa 
	T-13
	11,8
	10,0
	4,5
	531,0

	4
	Bể điều chỉnh pH
	T-14
	2,0
	2,0
	4,5
	18,0

	5
	Bể keo tụ
	T-15
	2,0
	2,0
	4,5
	18,0

	6
	Bể tạo bông
	T-16
	2,0
	2,0
	4,5
	18,0

	7
	Bể tuyển nối
	T-17
	7,5
	7,5
	4,5
	253,1

	8
	Bể trung gian
	T-18
	7,5
	4,0
	4,5
	135,0

	9
	Bể nước rửa
	T-21
	7,5
	2,5
	4,5
	84,4

	10
	Bể nước đầu ra
	T-22
	4,3
	2,4
	4,5
	46,4

	12
	Bể chứa bùn
	T-31
	4,3
	1,9
	4,5
	36,8

	13
	Hố thu nước rò gỉ
	T-32
	2
	1,5
	2
	6,0

	14
	Bể chứa dầu
	T-33
	2
	2
	4,5
	18,0


- Phần thiết bị: 

Bảng 3.4. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật-xuất xứ

	1. 
	Sàng lược rác 
	Bộ
	2
	- Vật liệu: SUS304
- Khe hở: 10mm 

- Xuất xứ: Việt Nam

	2. 
	Bơm nước thải bể điều hòa 
	Cái
	2
	- Bơm ly tâm trục ngang đặt cạn; cánh hở, liền trục
- Lưu lượng: 52m3/giờ
- Cột áp: 10m
- Công suất: 4kW, 380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: Robuschi - Italia

	3. 
	Phao báo mực nước 
	Bộ
	1
	- Loại: phao quả: gồm 04 mức
- Xuất xứ: MAC3-Italia

	4. 
	Động cơ khuấy trộn 
	Cái
	2
	- Loại: đứng
- Tốc độ: 75 vòng/phút
- Công suất: 2,2kW, 380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: sumimoto - Japan

- Bao gồm trục cánh khuấy vật liệu Inox 304 sản xuất tại Việt Nam

	5. 
	Vnotch đo lưu lượng 
	Bộ
	1
	- Lưu lượng: V=52m3/h
- Vật liệu: Thép CT3+ FRP 

- Xuất xứ: Việt Nam

	6. 
	Thiết bị đo pH 
	Bộ
	1
	- Loại: Đo và điều khiển pH
- Khoảng đo: 0- 14
- Bao gồm: Đầu dò và bộ truyền tín hiệu)
- Cáp đầu dò dài 5m

	7. 
	Động cơ khuấy trộn 
	Cái
	1
	- Loại: đứng
- Tốc độ: 75 vòng/phút
- Công suất: 1,5kW, 380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: sumimoto - Japan

- Bao gồm trục cánh khuấy vật liệu Inox 304 sản xuất tại Việt Nam

	8. 
	Động cơ khuấy trộn 
	Cái
	2
	- Loại: đứng
- Tốc độ: 60 vòng/phút
- Công suất: 1,5kW, 380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: sumimoto - Japan

- Bao gồm trục cánh khuấy vật liệu Inox 304 sản xuất tại Việt Nam

	9. 
	Động cơ gạt bùn, gạt bọt 
	Bộ
	1.0
	- Loại: đứng
- Tốc độ: 0,12 vòng/phút
- Công suất: 0,75kW, 380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: sumimoto - Japan- Xuất xứ: sumimoto - Japan

	10. 
	Hệ thống gạt bùn, gạt bọt 
	Bộ
	1.0
	- Vật liệu: SUS304 (phần ngập trong nước)
- Chế tạo theo thiết kế

- Xuất xứ: Việt Nam

	11. 
	Thiết bị hòa trộn khí 
	Bộ
	1.0
	Vật liệu: SUS304
- Đường kính: D=0,6m; H=1,4m
- Chế tạo theo thiết kế

	12. 
	Bơm bùn thải 
	Cái
	2.0
	- Bơm ly tâm trục ngang đặt cạn; cánh hở, liền trục
- Lưu lượng: 15m3/giờ
- Cột áp: 10m
- Công suất: 1,1kW, 380V/50Hz

- Xuất xứ: Robuschi - Italia


	13. 
	Phễu thu bọt nổi 
	Bộ
	1.0
	- Vật liệu PVC
- Chế tạo theo thiết kế 

- Xuất xứ: Việt Nam

	14. 
	Hệ thống máng chắn 
	Bộ
	1.0
	- Vật liệu FRP
- Chế tạo theo thiết kế 

- Xuất xứ: Việt Nam

	15. 
	Bơm nước thải 
	Cái
	2.0
	- Bơm ly tâm trục ngang đặt cạn; cánh hở, liền trục
- Lưu lượng: 60m3/giờ
- Cột áp: 20m
- Công suất: 11kW, 380v/3ph/50Hz
- Xuất xứ: Robuschi - Italia

	16. 
	Lưu lượng kế điện từ 
	Bộ
	1.0
	- Dạng: lưu lượng kế điện từ
- Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng
- Đường kính: DN100
- Phiên bản: Compact
- Áp suất: PN16
- Độ chính xác: +/-0,5% giá trị đo
- Vật liệu tiếp xúc bên trong: Cao su chịu nhiệt
- Tín hiệu xuất: Analog 4-20mA

	17. 
	Phao báo mực nước 
	Bộ
	1.0
	- Loại: phao quả: gồm 04 mức
- Xuất xứ: MAC3-Italia

	18. 
	Bơm bùn đến máy ép bùn 
	Cái
	2.0
	- Loại: Bơm màng khí nén
- Lưu lượng max: 15 m3/h
- Cột áp max: 7bar
- Áp suất khí nén: 0,2-0,7MPa
- Vật liệu: 

+ Thân bơm: PP
+ Màng: PTFE

	19. 
	Phao báo mực nước 
	Bộ
	1.0
	- Loại: phao quả: gồm 04 mức
- Xuất xứ: MAC3-Italia

	20. 
	Hệ thống máy ép bùn
khung bản 
	Bộ
	1.0
	Loại: khung bản; tháo và rũ bùn tự động
Thể tích: 702 L/chu trình
Diện tích lọc: 49m2

	21. 
	Bơm nước thải hố bơm
nước từ máy ép bùn 
	Cái
	2.0
	Loại: Bơm chìm
Lưu lượng: 6m3/giờ
Cột áp: 6m
Công suất: 0.4kW, 380v/3ph/50Hz
T

	22. 
	Máy nén khí cho hệ ép
bùn, bình hòa trộn khí hệ
tuyển nổi
	Cái
	2.0
	Q=346,5l/phút-0.7Mpa-2.2kW 

	23. 
	Phao báo mực nước 
	Bộ
	1.0
	Loại: phao quả: gồm 04 mức
(rất cao, cao và mức thấp, rất
thấp)

	24. 
	Bơm định lượng hóa chất
NaOH 
	Cái
	2.0
	Loại: Bơm màng
Lưu lượng: 408 L/h
Cột áp: 3bar
Công suất: 0.25kW,
380V/3ph/50Hz

	25. 
	Bơm định lượng hóa chất
Acid 
	Cái
	2.0
	Loại: Bơm màng
Lưu lượng: 570 L/h
Cột áp: 3bar
Công suất: 0.37kW,
380V/3ph/50Hz

	26. 
	Bơm định lượng PAC 
	Cái
	2.0
	Loại: Bơm màng
Lưu lượng: 408 L/h
Cột áp: 3bar
Công suất: 0.25kW,
380V/3ph/50Hz

	27. 
	Bơm định lượng C
Polymer 
	Cái
	2.0
	Loại: Bơm màng
Lưu lượng: 570 L/h
Cột áp: 3bar
Công suất: 0.37kW,
380V/3ph/50Hz

	28. 
	Động cơ khuấy trộn 
	Cái
	1.0
	Loại: đứng
Tốc độ: 60 vòng/phút
Công suất: 0,75kW,
380v/3ph/50Hz
IP55

	29. 
	Trục và cánh khuấy 
	Bộ
	1.0
	Loại: mái chèo
Vật liệu: SUS304 (ngập trong
nước)
Chế tạo theo thiết kế

	30. 
	Bồn chứa hóa chất 
	Cái
	4.0
	Thể tích: 2m3
Vật liệu: FRP 


Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải được đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo.

* Quy trình tuần hoàn của nước rửa bụi :


Phun vào 





Hình 3.4 Quy trình tuần hoàn nước rửa bụi của HTXL khí thải lò hơi
Thuyết minh quy trình:

Nước sạch được bơm vào xyclon lọc bụi ướt sau đó chảy  xuống bể thu bụi, tại đây cặn được lắng xuống đáy bể, nước sạch chảy tràn qua ngăn chứa sau đó đi qua ngăn lọc và tuần hoàn trở lại cho quá trình xử lý khí thải. Cặn thải được định kì nạo vét và thuê đơn vị có chức năng đưa đi xử lý theo quy định. Sau quá trình tuần hoàn nước để dập bụi của HTXL khí thải lò hơi, nhà máy sẽ thực hiện xả toàn bộ để tăng hiệu quả xử lý, định kỳ khoảng 3 tháng/ lần. Lượng nước này được thu gom đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của khu công nghiệp Phố Nối A.
Hình ảnh công trình HTXL nước thải tại cơ sở:

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.png]




	HTXL nước thải sản xuất
	HTXL nước thải sinh hoạt


Hình 3.5 Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải

* Quy trình tuần hoàn của nước làm mát :
Nhà máy sử dụng hệ thống làm mát cho các dây chuyền sản xuất, lượng nước làm mát được tận dụng từ nước thải của hệ thống xử lý nước RO. Nước làm mát được sử dụng tuần hoàn, không thải bỏ, chỉ bổ sung tiêu hao hàng ngày. Quy trình tuần hoàn nước làm mát như sau:


[image: image15]

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn nước làm mát 
Thuyết minh quy trình: Nước làm mát từ bể chứa được đưa tới hệ thống làm mát cho các dây chuyền làm mát. Toàn bộ lượng nước sau làm mát được dẫn tới tháp giải nhiệt, luồng khí từ hệ thống quạt cung cấp khí trực tiếp theo phương thẳng đứng xuống bồn nước. Luồng khí tiếp xúc với bề mặt của màng tháp giải nhiệt, lưu lượng nước chảy thẳng xuống bởi trọng lực. Không khí luân chuyển xuyên qua màng giải nhiệt và hòa quyện với không khí bên ngoài, các tấm làm mát làm bằng vật liệu PVC có chức năng phân chia nước, giúp giải nhiệt nguồn nước nóng để hạ nhiệt độ của nước, sau đó nước được tuần hoàn về bồn chứa ban đầu và tái sử dụng cho quá trình làm mát của nhà máy. Nước sau khi đi qua tháp giải nhiệt sẽ giảm từ 5-10oC so với ban đầu. Định kì khoảng 3 tháng/lần nhà máy sẽ tiến hành xả cặn ở bồn chứa, sau đó thu gom, thuê đơn vị có đủ chức năng đem đi xử lý. Chủ dự án cam kết không thải bỏ nước làm mát ra ngoài môi trường.

Thông số kỹ thuật của tháp giải nhiệt tại các công đoạn sản xuất như sau:

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật tháp giải nhiệt của các dây chuyền sản xuất
	STT
	Vị trí sử dụng 
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng 

	
	
	
	

	1
	Tháp giải nhiệt xưởng tẩy gỉ
	Công suất giải nhiệt: 162000kacl/hr
Lưu lượng: 47m3/h 
	1

	2
	Tháp giả nhiệt xưởng cán 1
	Công suất giải nhiệt: 1700000kacl/hr
Lưu lượng: 5666 LPM
	1

	3
	Tháp giải nhiệt xưởng cán 2
	Công suất giải nhiệt: 1700000kacl/hr
Lưu lượng: 5666 LPM
	1

	4
	Tháp giải nhiệt xưởng mạ 1
	Công suất giải nhiệt: 2500000kacl/hr
Lưu lượng: 465 m3/h
	1

	5
	Tháp giải nhiệt xưởng mạ 2
	Công suất giải nhiệt: 5785200kacl/hr
Lưu lượng: 653 m3/h
	1

	6
	Tháp giải nhiệt trạm nén khí trung tâm 
	Công suất giải nhiệt:3216000kcal/hr
Lưu lượng: 465 m3/h
	1

	7
	Tháp giải nhiệt dây chuyền Sơn
	Công suất giải nhiệt: 150RT
Lưu lượng: 30,3 m3/h
	2


2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh:
Giai đoạn 1:

- Hơi axit (HCl) phát sinh từ quá trình tẩy gỉ trong dây chuyền tẩy gỉ;
- Hơi hóa chất (NaOH) phát sinh trong quá trình sản xuất;

- Hơi kẽm từ bể mạ kẽm
- Hơi crom từ quá trình thụ động hóa cromat
- Hơi dung môi từ quá trình sơn và sấy trong dây chuyền mạ phủ màu 1
- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi
- Khí thải từ máy phát điện dự phòng

- Khí thải từ hoạt động của thiết bị vận chuyển nguyên nhiên liệu và sản phẩm ra vào nhà máy

Giai đoạn 2: 

- Hơi dung môi từ quá trình sơn và sấy trong dây chuyền mạ phủ màu 2
2.1. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý
Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát khí thải sau xử lý của cơ sở được trình bày dưới bảng sau:

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát khí thải sau xử lý của cơ sở

	TT
	Tên hệ thống xử lý
	Công suất
	Số lượng 
	Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom 
(từ nguồn phát sinh về hệ thống xử lý)
	Thông số kỹ thuật hệ thống thải khí thải (sau xử lý)

	
	
	
	
	Kết cấu
	Kích thước
	Chiều dài (m)
	Kết cấu
	Kích thước
	Chiều dài (m)

	I
	Hệ thống đã đầu tư giai đoạn 1

	1
	Hệ thống xử lý hơi axit từ quá trình tẩy gỉ
	24.000m3/giờ
	01
	Ống nhựa PPH
	Ø800
	30
	Ống nhựa PPH
	Ø800
	18

	2
	Hệ thống xử lý hơi axit từ hệ thống tái sinh axit
	27.000 m3/giờ
	01
	Ống nhựa PPH
	Ø1200
	20
	Ống nhựa PPH
	Ø1200
	18

	3
	Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy 1
	48.700 m3/giờ
	01
	Ống thép chịu nhiệt
	Ø1500
	15
	Ống thép
	Ø1650
	20 

	4
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	30.000 m3/giờ
	02
	Ống Thép 
	Ø955
	20
	Ống thép
	Ø955
	24

	II
	Hệ thống đầu tư mới giai đoạn 2

	5
	Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy 2
	50.000 m3/giờ
	01
	Ống thép chịu nhiệt
	Ø1500
	35
	Ống thép
	Ø1650
	15


2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 
Nhà máy sử dụng axit HCl phục vụ cho quá trình tẩy gỉ, làm sạch bề mặt dải tôn. Công ty đã đầu tư dây chuyền tẩy gỉ của Daniely – Italia có hệ thống thu hồi, xử lý hơi axit đồng bộ, khép kín. Nên lượng hơi axit phát tán ra môi trường được xử lý sạch, đảm bảo QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Quy trình xử lý hơi axit HCl như sau:

[image: image16]
Hình 3.7 Sơ đồ hệ thống xử lý hơi axit HCl dây chuyền tẩy gỉ


Thuyết minh quy trình:
Dòng khí thải chứa hơi axit được hút vào tháp phản ứng có lớp vật liệu đệm nhờ quạt hút li tâm. Tại đây nước sạch được phun sương trực tiếp vào dòng khí thải để trung hòa hơi axit HCl. Dung dịch axit HCl sau phản ứng trung hòa được thu gom, dẫn về dây chuyền tái sinh axit. Không khí sạch sẽ thoát ra ngoài môi trường theo ống thoát khí. 

Hiệu quả hấp thụ của hệ thống: nồng độ khí thải HCl ≤ 50 mg/Nm3. Tháp được xây dựng bằng vật liệu FRP và bao gồm bồn chứa cho nước và tuần hoàn nước. 
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+ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý như sau:

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật – Xuất xứ

	1. 
	Tháp hấp thụ
	Bộ
	1
	Vật liệu: FRP

Xuất xứ: Danieli

	2. 
	Quạt ly tâm
	Cái
	1
	Đặc tính: Lưu lượng 24.000 m3/h; Áp suất 3500Pa; Công suất 45kW, 380/660V

Xuất xứ: Danieli

	3. 
	Ống thoát khí
	Cái
	1
	Đặc tính: đường kính ống khối 800mm

	4. 
	Bơm tuần hoàn
	Cái
	1
	Đặc tính: Lưu lượng 95m3/giờ; Công suất 15kW, 380/660V; IP-55

Xuất xứ: Danieli

	5. 
	Hệ thống đường ống
	Lô
	1
	Vật liệu: FRP

Xuất xứ: Danieli
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Hệ thống xử lý hơi axit HCl từ quá trình tẩy gỉ trong dây chuyển tẩy gỉ

2.2.2. Hệ thống xử lý hơi axit HCl trong dây chuyển tái sinh axit


Thực tế khi đi vào hoạt động sản xuất, nhà máy có sử dụng axit HCl để phục vụ cho quá trình tẩy gỉ, làm sạch bề mặt dải tôn. Nước sau rửa có nhiễm axit với nồng độ rất thấp, cùng được bơm với axit thải từ các máng tẩy gỉ sẽ được chuyển về khu vực trạm tái sinh axit  công suất 5000 lít/giờ để tái tạo lại axit sạch. Axit sau tái sinh được bơm về bể tẩy số 5 tiếp tục tham gia vào quá trình phản ứng làm sạch bề mặt dải tôn. Nhà máy đã lắp đặt hệ thống xử lý hơi axit HCl phát sinh trong dây chuyền tái sinh axit theo sơ đồ công nghệ như sau:
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Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống xử lý hơi axit HCl dây chuyền tái sinh axit

Thuyết minh quy trình:
Dòng khí thải chứa hơi axit được hút vào hệ thống xử lý nhờ quạt hút li tâm. Nước sạch được cấp vào thiết bị tách giọt Venturi để tạo thành dạng sương giúp hấp thụ khí thải triệt để hơn. Dòng khí thải được hấp thụ bởi các hạt nước dạng sương sau đó đi qua tháp hấp thụ 2 cấp, tại tháp hấp thụ cấp 2 có chứa vật liệu đệm tạo nên dung dịch axit loãng rơi xuống đáy tháp. Dung dịch axit loãng lại được chuyển về công đoạn hấp thụ trước đó của dây chuyền tái sinh axit. Không khí sạch được thoát ra ngoài môi trường theo ống thoát khí. Khí thải qua ống thoát khi ra ngoài môi trường đạt giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT. 

 + Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý như sau:

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật – Xuất xứ

	1
	Đường ống
	Hệ
	01
	Xuất xứ: SMS

Vật liệu PPH

	2
	Quạt hút khí thải
	Cái
	01
	Xuất xứ: Việt Nam

Công suất: 200kW

	3
	Thiết bị tách giọt venturi
	Cái
	01
	Xuất xứ: SMS

	4
	Tháp xử lý hơi axit
	Cái
	01
	Xuất xứ: SMS

Vật liệu PPH

	5
	Ống thoát khí
	Cái
	01
	Xuất xứ: SMS

Vật liệu: PPH


2.2.3. Hệ thống xử lý hơi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy trong dây chuyền phủ màu


Theo GPMT đã được cấp, hiện tại nhà máy đã đầu tư 01 hệ thống xử lý RTO, sau khi nâng công suất, tăng thêm 01 dây chuyền sơn phủ nhà máy tiếp tục đầu tư bổ sung đồng bộ với dây chuyền sơn phủ 01 hệ thống xử lý khí thải RTO  xử lý triệt để  khí thải  từ công đoạn này trước khi xả ra môi trường . Hai hệ thống đều có kết cấu và quy trình xử lý tương tự nhau, cụ thể như sau:

Lò sấy khô được làm kín và có hệ thống chụp hút hơi dung môi kết nối với hệ thống xử lý RTO (Regenrative thermal oxidizer – Thu hồi nhiệt dư từ chất oxi hóa), tại hệ thống RTO hơi dung môi sẽ được đốt cháy triệt để bằng khí tự nhiên CNG, lượng nhiệt thu được sẽ qua bộ trao đổi nhiệt, làm nóng khí cấp vào lò sấy khô. Sau khi đốt chỉ còn khí CO2 và H2O thải ra ngoài môi trường.


Thiết bị RTO như sau:
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Hình ảnh thiết bị RTO

Thông tin công nghệ thu hồi nhiệt từ dung môi RTO :

Lưu lượng thiết kế VOC max 456 kg/giờ.

Nhiệt trị sinh ra từ VOC : 7.500 kCal/kg

(VOC : volatite oganic compound – hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)

Sơ đồ công nghệ thu hồi nhiệt RTO :
Hình 3.9. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của thiết bị RTO

Cấu tạo hệ thống RTO gồm có: Quạt hút hơi dung môi từ lò sấy (oven fume exhaust fan); buồng đốt (số lượng 1, 2, hoặc 3 buồng); bộ trao đổi nhiệt dư; ống thoát khí (stack); quạt cấp khí dùng cho bộ trao đổi nhiệt dư (fresh air supply fan) ; đầu đốt cấp khí tự nhiên CNG (Burner).










Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ xử lý hơi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy trong dây chuyền phủ màu

Thuyết minh quy trình:

Hơi dung môi phát sinh từ quá trình sản xuất được hệ thống quạt hút ly tâm chuyển đến hệ thống buồng đốt số 1. Buồng đốt số 1 sử dụng không khí hút từ quá trình sấy, nhưng chỉ giới hạn đến 30% và điều chỉnh kiểm soát tốc độ dẫn khí bằng tần số quạt. Phương án này đảm bảo có thể hút dòng không khí đúng theo điều kiện sản xuất và đảm bảo hiệu quả. 

Trong buồng đốt, nhiệt độ tối ưu được đảm bảo duy trì nhờ đầu đốt khí CNG, đầu đốt được điều khiển tự động và tự động đốt trong trường hợp lưu lượng của VOC không thể sinh ra đủ nhiệt để tự duy trì buồng đốt. Tổng lưu lượng max  60.000 Nm3/h. Nhiệt độ làm việc của lò RTO 750-850˚C.

Trong buồng đốt xảy ra phản ứng:

VOC. + O2 + Năng lượng kích hoạt (đốt bằng khí CNG) -> CO2 + H2O + Nhiệt

Dòng khí đã được đốt triệt để tại buồng số 1 sẽ đi qua buồng đốt số 2, chuyển nhiệt sang lớp gạch lót bằng gốm. Sau đó được dẫn đến bộ trao đổi nhiệt lấy nhiệt dư cấp cho lò sấy. Chu kỳ từ 90 đến 120 giây dòng khí sẽ được cài đặt chuyển ngược từ buồng đốt số 2 sang buồng đốt số 1 và nhiệt được giữ lại tại buồng đốt số 1 tương tự như buồng đốt số 2. Khí thải được làm nguội đến 80 – 1200C, khí CO2, H2O thải ra ngoài môi trường theo đường ống thoát khí. 

Vận hành của thiết bị máy móc hoàn toàn tự động, điều khiển bằng PLC.

Hiệu quả hấp thụ của hệ thống đạt trên 95%. Chủ dự án cam kết nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đầu ra hệ thống đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột C.
2.2.2. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Để cung cấp nhiệt, hơi cho quá trình sản xuất của dự án, nhà máy sử dụng 02 lò hơi, với công suất là 10 tấn /giờ/lò. Hoạt động của quá trình đốt của lò hơi dẫn đến việc phát sinh ra một lượng khí thải khá lớn. Để xử lý, giảm thiểu lượng bụi, khí thải từ lò hơi nhà máy đã đầu tư lò hơi đi kèm với hệ thống xử lý bụi, khí thải. Bụi và khí thải lò hơi được xử lý đảm bảo QCVN 19:2024/BTNMT trước khi qua ống khói cao 21m thải ra ngoài qua môi trường. 

Quy trình xử lý như sau: 
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Hình 3.11. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi
Thuyết minh quy trình xử lý bụi, khí thải lò hơi của nhà máy: 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đốt nguyên liệu Biomass cấp nhiệt cho lò hơi sẽ được thu gom và chuyển qua thiết bị xử lý bụi khô bằng Xyclon liên hợp gồm tổ hợp nhiều Xyclon đơn. 

Tại thiết bị Xyclon đơn, khi dòng bụi và khí thải đi vào trong thiết bị lọc bụi Xyclon đơn thì chúng sẽ chuyển động theo hình xoắn ốc và hướng xuống dưới. Những hạt bụi có khối lượng lớn hơn những phân tử khí nên chúng sẽ chịu tác động của lực ly tâm lớn hơn và văng ra xa trục hơn. Khi các hạt bụi văng đập vào thành Xyclon thì chúng sẽ bị rơi và lắng xuống đáy Xyclon. Còn các phân tử khí do có trọng lượng nhỏ nên ít chịu tác dụng của lực ly tâm và sẽ theo ống khói thoát khí thải dẫn vào thiết bị Xyclon ướt để xử lý tiếp.

Tại thiết bị Xyclon ướt các hạt bụi và khí thải sẽ chịu tác dụng của lực hướng tâm, va đập vào thành Xyclon và tiếp xúc với nước phun sau đó chảy xuống bể thu bụi. 

Tại bể thu bụi, lượng bụi còn sót lại sẽ được giữ lại tại đáy bể, dòng khí thải sạch được thoát ra ngoài môi trường qua ống khói cao 21m.
+ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý (đi kèm với thiết bị lò hơi) như sau:

- Thiết bị sấy không khí: 
01 bộ.
- Xyclon chùm lọc bụi: 
01 bộ.

- Kênh khói: 
01 bộ

- Xyclon ướt: 
01 bộ.

- Bể thu bụi: 
D*R*C = 2mm x 1,5mm*1,5m 

- Quạt hút công suất: 
55 Kw; 1480v/p ; Số lượng: 02 cái.

- Lưu lượng hút: 
30.000 m3/h. 

- Ống thoát khí: 
Đường kính ống hút 950mm; đường kính ống xả 950mm

- Cột ống khói cao: 
24m

Dưới đây là hình ảnh hệ thống xử lý khí thải lò hơi đã đầu tư tại cơ sở:
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	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Ống thoát khí HTXL khí thải lò hơi


2.3. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a. Bụi, khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện cơ giới

Khí thải từ hoạt động của các phương tiện cơ giới: các xe chuyên dụng… có chứa bụi, SO2, NO2, CO và THC. Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng và phun đường vào mùa khô để giảm thiểu bụi cuốn lên từ mặt đường vào không khí.

Các xe phải đạt tiêu chuẩn qui định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động.

Thiết bị và máy móc cơ khí được bảo trì thường xuyên.

Trồng cây xanh tạo không khí trong lành, giảm bụi, giảm tác động của tiếng ồn.

b. Giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ quá trình sản xuất

Quá trình cắt sẽ làm phát sinh bụi kim loại. Tuy nhiên, lượng bụi này có kích thước lớn và chỉ phát sinh xung quanh khu vực máy cắt, không có khả năng phát tán đi xa. Vì vậy, để giảm thiểu ảnh hưởng của lượng bụi này cơ sở đã tiến hành lắp đặt hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất.
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
· Nguồn phát sinh:

· Chất thải rắn sinh hoạt
· Chất thải rắn sản xuất
· Thành phần và tải lượng:

* Chất thải sinh hoạt:

- Thành phần: Thực phẩm thừa, vỏ hộp xốp đựng đồ ăn, vỏ hộp sữa, vỏ chai đồ uống, vỏ hoa quả, giấy vụn,…

- Tải lượng: 

Giai đoạn 1: Số lượng lao động tại nhà máy tối đa là 550 người, khối lượng chất thải phát sinh là 275 kg/ngày tương đương 82,5 tấn/năm. Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại trung bình khoảng 5 tấn/năm

Giai đoạn 2: Số lượng lao động bổ sung thêm 50 người, khối lượng chất thải phát sinh là 25 kg/ngày tương đương 7,5 tấn/năm. Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại trung bình khoảng 0,5 tấn/năm
* Chất thải rắn sản xuất:

Thành và khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy như sau:
Bảng 3.7. Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy

	STT
	Tên chất thải
	Đơn vị
	KL giai đoạn 1
	KL giai đoạn 2
	Tổng

	1
	Bìa carton, giấy photo thải tại văn phòng
	Kg/năm
	300
	0
	300

	2
	Bạt hỏng, cành cây, gỗ thải, nhựa thải (không chứa TPNH).
	Kg/năm
	103.260
	0
	103.260

	3
	Balet thải
	Kg/năm
	200
	50
	250

	4
	Tro đốt lò hơi
	Kg/năm
	500.000
	0
	500.000

	5
	Phế liệu : Vụn, đầu mẩu tôn từ quá trình cắt, kim loại thải bỏ
	kg/năm
	300.000
	0
	300.000

	6
	Cặn từ bể dập bụi, khí thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Kg/năm
	650
	0
	650

	Tổng
	Kg/năm
	904.410
	50
	904.460


- Biện pháp lưu giữ, xử lý:
+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty tiến hành phân loại chất thải ngay tại nguồn sau đó tập kết tại khu lưu giữ chất thải sinh hoạt của cơ sở có diện tích 5 m2, chất thải sinh hoạt được lưu chứa trong 01 thùng có thể tích 1m3, có nắp đậy, sau đó nhân viên của cơ sở chuyển giao cho đơn vị có chức năng  thu gom và xử lý theo đúng quy định. 


+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: tiến hành thu gom tại các nhà xưởng sau đó đưa về khu lưu giữ có diện tích 20 m2. Chất thải được chứa trong 01 thùng chứa có kích thước DxRxC= 4,4mx2,4mx1,65m. 

+ Đối với tro thải được lưu giữ trong thùng chứa chuyên dụng có kích thước DxRxC =5,74 x 2,37 x 1,57 trong khu vực có mái che, tránh nước mưa chảy tràn, diện tích 15 m2. 

Các phế liệu được phân loại thu gom ngay tại nguồn để chuyển giao cho các đơn vị tái sử dụng.
Khi thực hiện nâng công suất, lượng chất thải công nghiệp thông thường tăng lên, diện tích khu lưu giữ hiện tại vẫn đảm bảo lưu giữ chất thải khi nhà máy nâng công suất. Nếu lượng chất thải phát sinh lớn có thể thực hiện tăng tần suất thu gom.
Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng  đến vận chuyển và xử lý theo quy định.(Hợp đồng đính kèm phần phụ lục). 

+ Đối với bùn thải tại các hố ga, các bể phốt, hệ thống xử lý nước thải, nước mưa và cặn từ bể dập bụi của hệ thống xử lý khí thải Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng  định kỳ đến hút và đem đi xử lý theo quy định.
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	Hình ảnh khu lưu giữ CTTT


4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
* Chất thải rắn nguy hại:

- Nguồn phát sinh: 
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu từ:

+ Hoạt động sản xuất của các dây chuyền: dầu mỡ thải

+ Hoạt động sử dụng hóa chất: Bao bì đựng dầu mỡ, hóa chất thải, dầu mỡ thải,…

+ Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng: Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, dầu thải
+ Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải: Bùn thải
+ Các hoạt động khác: Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ.

- Thành phần và khối lượng phát sinh:
Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của nhà máy như sau:
Bảng 3.8. Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy
	TT
	Thành phần
	Mã CTNH
	Trạng thái tồn tại
	KL giai đoạn 1

(kg/năm)
	KL giai đoạn 2

(kg/năm)
	Tổng

(kg/năm)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	Rắn
	100
	0
	100

	2
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	Rắn/lỏng
	10.000
	0
	10.000

	3
	Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình
	07 03 05
	Rắn/lỏng
	250.000
	0
	250.000

	4
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	Rắn
	28.000
	2.000
	30.000

	5
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 01


	Rắn
	10.000
	2.000
	12.000

	6
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	18 01 02


	
	524.500
	500
	525.000

	7
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 03
	
	10.000
	5.000
	16.000

	8
	Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải sản xuất
	12 06 05
	Bùn
	300.000
	0
	300.000

	9
	Bùn từ quá trình mài lẫn dầu
	07 03 09
	Bùn
	75.000
	0
	75.000

	Tổng
	Kg/năm
	
	1.207.600
	9.500
	1.218.100


- Biện pháp lưu giữ, xử lý:

+ Sau khi thu gom, vận chuyển CTNH về khu vực lưu trữ thì công ty tiến hành phân loại CTNH thành các loại và sử dụng bao bì, thiết bị chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu chung theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: Quy định về QLCTNH, để đóng gói, lưu chứa CTNH. 
+ Công ty đã bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại có mái che, các loại chất thải nguy hại được chứa trong 10 thùng chứa chuyên dụng, có dung tích 1000 lít. Bên ngoài các thùng chứa có dán nhãn và mã chất thải nguy hại. Khu lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 352 m2. Khu lưu giữ chất thải nguy hại có nền đổ bê tông, xây gạch bao và lợp mái tôn, bên ngoài có biển báo và được cách ly với các khu vực khác. Trong khu lưu giữ có rãnh thu và hố thu phòng ngừa sự cố rò rỉ chất thải ra ngoài. Đối với bùn thải, cơ sở thuê đơn vị có chức năng định kì hút và đem đi xử lý, không lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải nguy hại.
Khi thực hiện nâng công suất, lượng chất thải nguy hại tăng lên, diện tích khu lưu giữ hiện tại vẫn đảm bảo lưu giữ chất thải khi nhà máy nâng công suất. Nếu lượng chất thải phát sinh lớn có thể thực hiện tăng tần suất thu gom.
+ Biển cảnh báo: Được lắp tại mỗi ngăn, ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.
+ Biện pháp xử lý: Công ty đã kí hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định (hợp đồng được đính kèm phụ lục của báo cáo).
Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở như sau:
	[image: image26.jpg]
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Hình ảnh khu lưu giữ CTNH

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
* Nguồn phát sinh:

Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh tại các vị trí sau:

+ Hoạt động máy tháo cuộn
+ Hoạt động của máy nắn phẳng
+ Hoạt động của máy cắt

+ Hoạt động của phương tiện ra vào dự án

*) Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung:

- Ô nhiễm tiếng ồn và độ rung trong khu vực sản xuất tuy không nhiều nhưng trong xưởng của nhà máy vẫn áp dụng một số biện pháp giảm thiểu như:

+ Tạo khoảng cách hợp lý giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép.

+ Cách ly hợp lý giữa các nguồn gây tiếng ồn ra các vị trí riêng biệt như bố trí các máy gây tiếng ồn một nhà xưởng riêng biệt, buồng cách âm, tấm cách âm, thiết bị cách âm.

+ Trang bị các thiết bị chống tiếng ồn cho công nhân làm việc tại các vị trí ô nhiễm tiếng ồn như: nút bịt tai…

+ Tiếng ồn và rung phát ra trong dây chuyền sản xuất chủ yếu từ khu vực tháo cuộn, nắn, cắt tuy nhiên các thiết bị đều là ngoại nhập, có chất lượng cao, với độ rung và tiếng ồn nhỏ.

+ Trong khuôn viên của công ty có trồng cây xanh, các thảm cỏ xung quanh tạo giải pháp phân cách giữa nhà máy với các nhà máy xung quanh, cụ thể:

Khu A: 4.000 m2

Khu B: 1.320 m2.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đang áp dụng tại cơ sở:

6.1. Hệ thống xử lý nước thải:

+ Đối với sự cố lỗi bơm sẽ khắc phục bằng cách: Sử dụng bơm dự phòng. Sau đó kiểm tra bơm lỗi, xem cánh bơm có bị kẹt không, rác bẩn có làm kẹt cánh bơm hay không; Xem mực nước trong bể chứa có quá cạn hay không; Xem lại nguồn cấp điện có đủ điện hay không. Nếu đủ mới cho bơm làm việc.

+ Đối với sự cố máy thổi khí không quay sẽ khắc phục bằng cách: Vệ sinh roto hoặc các bộ phận; Chỉnh lại độ căng của dây cu roa hoặc thay thế; Kiểm tra động cơ hoặc nguồn cung cấp.

+ Đối với sự cố đường ống bị nghẹt hoặc vỡ sẽ khắc phục bằng cách thông hoặc thay đường ống mới.

+ Ngoài ra, cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh hiện tượng úng ngập khi xảy ra sự cố và thuê đơn vị thu gom bùn thải của trạm xử lý theo đúng tiêu chuẩn và quy định.
6.2. Hệ thống xử lý khí thải: 

-
Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý bụi, khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

-
Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

-
Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được hệ thống xử lý, dự án sẽ dừng hoạt động nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, dự án mới đi vào hoạt động trở lại.

-
Người chịu trách nhiệm thực hiện: Nhân viên bảo dưỡng trong ca làm việc.

6.3. Khu lưu giữ chất thải:
+ Xây dựng khu lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường.

+ Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

+ Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 
6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:
* Hệ thống PCCC 

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh Luật PCCC Việt Nam, chủ đầu tư yêu cầu thiết kế hệ thống PCCC với các trang thiết bị hiện đại nhằm phát hiện và dập tắt kịp thời các sự cố cháy xảy ra, đảm bảo an toàn PCCC; hệ thống PCCC bao gồm:
Hệ thống báo cháy tự động;
Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ lối thoát nạn;
Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà;
Phương tiện chữa cháy ban đầu.
Các hệ thống PCCC đã được Cục PCCC- Bộ Công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số: 3050/TD-PCCC-P6 ngày 24/5/2017; số: 442/TD-PCCC-P6 ngày 07/4/2018 và các văn bản thẩm duyệt số 3245/TD-PCCC ngày 31/10/2024, số 780/TD-PCCC ngày 25/3/2025 của Cụ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Hệ thống báo cháy tự động: Hệ thống báo cháy tự động bao gồm 01 Trung tâm báo cháy loại 16 kênh được lắp tại nơi có người trực 24/24h (Phòng bảo vệ). Qua trung tâm có thể kiểm soát, theo dõi toàn bộ hệ thống báo cháy, các vị trí an toàn cháy, nổ của công trình. Trung tâm báo cháy được thực hiện tiếp địa nối đất an toàn theo quy định.

- Năm 2025 nhà máy lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt như sau:

Hệ thống báo cháy tự động loại thông thường, gồm 01 tủ trung tâm báo cháy 24 kênh, 01 tủ trung tâm báo cháy 16 kênh và 01 tủ trung tâm báo cháy 08 kênh đặt tại nhà bảo vệ, gồm các đầu báo cháy khói kiểu điểm, đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm, đầu báo lửa, chuông đèn, nút ấn báo cháy. Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn lắp đặt trên đường, lối ra thoát nạn. Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm hệ thống chữa cháy ngoài nhà, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler được cấp nước bởi trạm bơm cấp nước chữa cháy gồm 01 bơm chính và 01 bơm dự phòng là bơm điện có cùng thông số Q = 34-95 Vs, H= 142-108 m, 01 bơm bù áp có thông số Q = 0,3-1,7 l/s, H= 114-57 m.c.n, bể nước chữa cháy có dung tích nước phục vụ chữa cháy tối thiểu 500 m. Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC 227ea lắp đặt cho trạm DC cuộn lại và trạm DC mải trục thuộc xưởng cán gồm 19 bình khí HFC 227ea loại 101/25bar/15kg cho trạm DC cuộn lại, 10 bình khi HFC 227ea loại 101/25bar/15kg cho trạm DC mài trục. Nguồn điện cấp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm nguồn điện lưới và nguồn tử máy phát điện dự phòng. Trang bị bình chữa cháy trên đường, hành lang thoát nạn và các gian phòng.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà: 

Hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà được bố trí tại mọi vị trí trong nhà, đảm bảo có ít nhất 02 lăng chữa cháy có thể phun tới.

Khi có cháy, mở hộp chữa cháy vách tường, triển khai vòi đến điểm cháy, mở van , tụt áp trong đường ống duy trì áp lực, máy bơm tự động khởi động để cấp nước chữa cháy. Nước dùng cho chữa cháy được cấp từ máy bơm chữa cháy hút ở bể nước ngầm của cơ sở.

Các hộp chữa cháy được lắp tại các vị trí gần cửa, lối thoát nạn, tường và cột của công trình, gần cầu thang thoát nạn, dễ quan sát. Cao độ của tâm họng chữa cháy là 1,25m so với nền hoặc sàn nhà hoàn thiện hoặc sàn chiếu nghỉ cầu thang. Hộp chữa cháy vách tường bao gồm: van khoá, 01 cuộn vòi D50 bằng vải bạt tráng cao su dài 30m và một lăng phun D50. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà được thiết kế bao gồm đường ống cấp nước và các hộp chữa cháy. Các hộp chữa cháy này được đặt tại các ngã ba, ngã tư đường nội bộ, các góc nhà. Khoảng cách xa nhất giữa các hộp dọc theo một tuyến đường phải nhỏ hơn 150m.

Mỗi hộp chữa cháy ngoài nhà đặt 02 cuộn vòi D65 bằng vải bạt tráng cao su dài 20m và 02 lăng phun D65.

Bể nước chữa cháy: Sử dụng bể nước 1.000 m3 của Công ty để phục chữa cháy, bổ sung nước vào bể lấy từ nguồn nước khu công nghiệp bằng ống D250.

- Phương tiện chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy):
Bình chữa cháy là phương tiện chữa cháy rất hiệu quả khi đám cháy mới xảy ra, đám cháy nhỏ. Nó có thể dập tắt một cách tức thì đám cháy khi mới xảy ra trong khi mà chưa kịp triển khai các phương tiện chữa cháy khác. Với đặc điểm sử dụng của công trình, thiết kế lắp đặt các bình chữa cháy bao gồm bình chữa cháy bằng bột tổng hợp ABC loại 8 kg. Bình chữa cháy bằng khí CO2 loại 3 kg, cả 2 loại trên đều là bình xách tay. Các bình chữa cháy xách tay được lắp đặt trên giá ở vị trí phù hợp và thuận tiện cho việc thao tác chữa cháy. 

Nội quy tiêu lệnh PCCC được lắp đặt tại các lối vào, nơi lắp đặt bình chữa cháy và hộp chữa cháy để mọi người dễ nhận biết, tuân thủ và sử dụng các phương tiện chữa cháy một cách hiệu quả nhất khi xảy ra sự cố cháy.

Số lượng trang bị đảm bảo yêu cầu của TCVN 3890-2009 (01 bình/100m2 đối với các nhà xưởng; 01 bình/75m2 đối với các nhà phụ trợ; 01 bình/50m2 đối với các nhà đặt máy biến áp).

Quy trình ứng phó tình trạng khẩn cấp:
	Tất cả mọi người
	


	Người phát hiện
	

	Lãnh đạo
	

	Người phát hiện
Người được phân công
	

	Người được phân công
	

	Lãnh đạo 
	

	Các bộ phận liên quan
	


*Chống sét:
- Ngày 05/7/2018, Chủ dự án đã ký hợp đồng số: 170705-PNA-THP với công ty cổ phần Phúc Nam An để cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét.

- Thống số kỹ thuật:

Toàn bộ Nhà máy được lắp đặt 11 kim thu sét phóng tia tiên đạo (NLP 2200) với bán kính bảo vệ cấp III là 107 m, tại mặt phẳng thấp hơn cao độ kim thu sét 5 m, cụ thể các vị trí và cao độ bảo vệ như sau:

+ Lắp đặt trên nóc hạng mục số 4- Xưởng sơn 02 kim bảo vệ bán kính 107m tại cao độ của nóc hạng mục là +19,875 mét.

+ Lắp đặt trên nóc hạng mục số 3- Xưởng mạ 02 kim bảo vệ với bán kính 107m tại cao độ +24,50 mét và 01 kim thu bảo vệ  với bán kính bảo vệ 107m tại cao độ của nóc hạng mục là +47,75 mét. 

+ Lắp đặt trên nóc hạng mục số 1- Xưởng tẩy gỉ 02 kim bảo vệ với bán kính 107 m tại cao độ của nóc hạng mục là +14 mét.

+ Lắp đặt trên nóc hạng mục số 18- Nhà để tôn thành phẩm  01 kim bảo vệ với bán kính bảo vệ 107m tại cao độ của nóc hạng mục là +14 mét.

+ Lắp đặt trên nóc hạng mục số 13- Nhà nồi hơi 01 kim thu bảo vệ với bán kính 44m tại cao độ của đỉnh ống khói là +21 mét, hay bán kính 107m tại cao độ thấp hơn kim thu sét +5 mét.

+ Lắp đặt 02 kim trên hai trụ đèn pha chiếu sáng cho khu vực kho cuộn tôn cán nóng ngoài trời với bán kính bảo vệ cấp 3 là 44m tại cao độ của đỉnh trụ neon là +20 mét hay bán kính 107 mét tại cao độ thấp hơn kim thu sét +5 mét.

Toàn bộ 11 kim thu sét nêu trên tạo ra vùng bảo vệ bao chùm với toàn diện tích và chiều cao của các hạng mục của công trình theo tiêu chuẩn quy định.

Bảng Thông số kỹ thuật hệ thống chống sét

	STT
	Tên thiết bị
	Xuất sứ

	1
	Kim thu sét PCS-ESE bán kính bảo vệ 107 mét
	Caritec- Canada

	2
	Cột đỡ kim thu sét bằng sắt mạ kẽm Fi60
	Việt Nam

	3
	Cáp đồng bọc thoát sét PVC M50mm2
	Việt Nam

	4
	Cáp đồng trần tiết tiếp địa M70mm2
	Việt Nam

	5
	Cọc thép mạ đồng f16x2,4m
	Ấn Độ

	6
	Ống nhựa bọc cáp thoát sét
	Việt Nam

	7
	Khuôn hàn chữ T
	Thái Lan

	8
	Bộ đếm sét: LSC-LX01
	Thái Lan

	9
	Hộp kiểm tra tiếp địa sơn tĩnh điện đựng bộ đếm sét LSC-LX01
	Thổ Nhĩ Kỳ


* Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được Bộ công thương cấp quyết định số 1108/QĐ-BCT ngày 02/5/2019 phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó dự cố hóa chất của Nhà máy tôn mạ màu thuộc công ty TNHH Tôn Hòa Phát.
7. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp
Các nội dung thay đổi của cơ sở so với giấy phép môi trường đã được cấp như sau:

	Nội dung tại GPMT đã được cấp 
	Nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung
	Ghi chú

(lý do thay đổi)

	Công suất :
Tôn mạ kẽm: 200.000 tấn/năm;

Tôn mạ màu: 120.000 tấn/năm; 

Tôn mạ lạnh: 80.000 tấn/năm.


	Giai đoạn I

Tôn mạ kẽm: 200.000 tấn/năm;

Tôn mạ màu: 120.000 tấn/năm; 

Tôn mạ lạnh: 80.000 tấn/năm.

Giai đoạn II

Tôn mạ màu: 100.000 tấn/năm;
	Nâng quy mô công suất, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

	- Khối lượng chất thải rắn thông thường đăng kí là 801.200 kg/năm
	- Khối lượng chất thải rắn thông thường đăng kí là 904.460 kg/năm
	Tăng thêm dây chuyền sản xuất

	- Khối lượng CTNH đăng kí là 648.100 kg/năm
	- Khối lượng CTNH đăng kí là 1.218.100 kg/năm
	Tăng thêm dây chuyền sản xuất

	- Hệ thống xử lý khí thải khu vực sơn sấy có 1 hệ thống công suất 48.700 m3/giờ


	- Tăng thêm 1 hệ thống xử lý khu vực sơn, sấy tại dây chuyền sơn sấy 2 với công suất 50.000 m3/giờ
	Lắp đặt thêm hệ thống với công suất quạt hút HTXL DC sơn sấy 2 là 50.000 m3/giờ

	- Công suất HTXL khí thải tái sinh axit có công suất thay đổi là 16.000 m3/giờ
	- Công suất HTXL khí thải tái sinh axit có công suất thay đổi là 21.500 m3/giờ
	Do quạt hút hỏng nên thay quạt hút mới

	- Công suất HTXL khí thải khu vực tái sinh axit là 21.500 m3/giờ 
	- Công suất HTXL khí thải khu vực tái sinh axit là 27.000 m3/giờ

	Do thay đổi quạt hút, tính toán lại lưu lượng tối đa của quạt



Hiện nay, cơ sở đã hoàn thiện các nội dung theo GPMT số 1597/GPMT-UBND ngày 31/7/202 đã cấp. Khi thực hiện nâng công suất, cơ sở tiếp tục xây dựng hệ thống xử lý khí thải khu vực sơn sấy công suất 50.000 m3/giờ.
Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
- Nguồn phát sinh nước thải: 
Giai đoạn 1:

Nguồn nước thải sinh hoạt:

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh;

+ Nguồn số 2: Nước thải từ bếp nấu ăn;
+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực tắm rửa, rửa chân tay.
Nguồn nước thải sản xuất:

+ Nguồn số 4: Nước thải phát sinh từ bể tẩy gỉ
+ Nguồn số 5: Nước thải từ công đoạn cán 
+ Nguồn số 6: Nước thải từ công đoạn mạ 1

+ Nguồn số 7: Nước thải từ công đoạn mạ 2

+ Nguồn số 8: Nước thải từ công đoạn làm mát công đoạn mạ phủ màu
+ Nguồn số 9: Nước rửa sàn trạm tái sinh axit

+ Nguồn số 10: Nước làm mát dây chuyền tẩy gỉ

+ Nguồn số 11: Nước làm mát dây chuyền cán

+ Nguồn số 12: Nước rửa công đoạn mạ dải

+ Nguồn số 13: Nước làm máy dây chuyền mạ

+ Nguồn số 14: Nước rửa dây chuyền mạ phủ màu 1
+ Nguồn số 15: Nước thải từ HT làm mát trạm khí nén

+ Nguồn số 16: Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi

      Nguồn nước thải khác
+ Nguồn số 17: Nước thải xả cặn lò hơi

+Nguồn số 18: Nước thải từ HTXL nước RO

Giai đoạn 2:

Nguồn nước thải sinh hoạt:

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh;

+ Nguồn số 2: Nước thải từ bếp nấu ăn;

+ Nguồn số 3: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực tắm rửa, rửa chân tay.
Nguồn nước thải sản xuất:

+ Nguồn số 1: Nước rửa dây chuyền mạ phủ màu 2

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 1.488 m3/ngày

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý 

- Vị trí, phương thức xả nước thải:

Nhà máy đấu nối nước thải sau hệ thống xử lý vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Phố Nối A, không xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường.


Tọa độ điểm đấu nối (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): X(m): 2320174
Y(m): 554548
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn trong dòng nước thải

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn KCN Phố Nối A

	1
	Lưu lượng
	-
	-

	2
	Màu
	Pt/Co
	50

	3
	pH
	mg/l
	5,5-9

	4
	TSS
	mg/l
	100

	5
	BOD5
	mg/l
	50

	6
	COD
	mg/l
	150

	7
	Tổng N
	mg/l
	20

	8
	Tổng P
	mg/l
	4

	9
	Tổng Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5

	10
	Fe
	mg/l
	1

	11
	Mn
	mg/l
	0,5

	12
	Pb
	mg/l
	0,1

	13
	Cd
	mg/l
	0,05

	14
	Zn
	mg/l
	3

	15
	Ni
	mg/l
	0,2

	16
	CN-
	mg/l
	0,07

	17
	Cr
	mg/l
	0,2

	18
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	3.000


2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
- Nguồn phát sinh khí thải:
Giai đoạn 1: 6 nguồn phát sinh sau hệ thống xử lý khí thải
+ Nguồn số 1: hơi axit từ quá trình tẩy gỉ

+ Nguồn số 2: khí thải từ quá trình tái sinh axit

+ Nguồn số 3: hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy số 1

+ Nguồn số 4: khí thải lò hơi 1


+ Nguồn số 5: khí thải lò hơi 2

Giai đoạn 2: 1 nguồn phát sinh sau hệ thống xử lý khí thải
+ Nguồn số 1: hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy số 2

- Dòng khí thải: 06 dòng khí thải sau ống thoát khí bao gồm
Giai đoạn 1:

+ Dòng số 1: ống thoát khi sau hệ thống xử lý hơi axit từ quá trình tẩy gỉ

+ Dòng số 2: ống thoát khi sau hệ thống xử lý khí thải tái sinh axit

+ Dòng số 3: ống thoát khi sau hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy số 1
+ Dòng số 4: ống thoát khi sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 1


+ Dòng số 5: ống thoát khi sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 2.

Giai đoạn 2:

+ Dòng số 1: ống thoát khi sau hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy số 2

-  Vị trí xả thải, lưu lượng thải và phương thức xả khí thải của từng nguồn cụ thể như sau:
Bảng 4.2. Vị trí, lưu lượng xả thải của các dòng khí thải

	STT
	Ví trí
	Ký hiệu
	Lưu lượng

(m3/giờ)
	Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)
	Phương thức xả thải

	
	
	
	
	X(m)
	Y(m)
	

	
	Giai đoạn 1

	1
	Ống thoát khi sau HTXL hơi axit từ quá trình tẩy gỉ
	K01
	24.000
	2320475
	554554
	Cưỡng bức

	2
	Ống thoát khi sau HTXL khí thải tái sinh axit
	K02
	27.000
	2320315
	554462
	Cưỡng bức

	3
	Ống thoát khi sau HTXL hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy số 1
	K03
	48.700
	2320496
	554498
	Cưỡng bức

	4
	ống thoát khi sau HTXL khí thải lò hơi số 1
	K04
	30.000
	2320572
	554195
	Cưỡng bức

	5
	ống thoát khi sau HTXL khí thải lò hơi số 2
	K05
	30.000
	2320551
	554189
	Cưỡng bức

	
	Giai đoạn 2:

	1
	Ống thoát khi sau HTXL hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy số 2
	K06
	50.000
	2320248
	554399
	Cưỡng bức


+ Chế độ xả thải: Gián đoạn theo ca sản xuất.


- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
Bảng 4.3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
	Vị  trí
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2024/BTNMTCột C
	Tần suất quan trắc

	Giai đoạn 1

	Dòng số 1
(K01)
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	3 tháng/lần

	
	Hơi axit HCl
	mg/Nm3
	≤7
	

	Dòng số 2
(K02)
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	3 tháng/lần

	
	Hơi axit HCl
	mg/Nm3
	≤10
	

	Dòng số 3
(K03)
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	3 tháng/lần

	
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	≤50
	

	
	Toluen
	mg/Nm3
	≤100
	6 tháng/lần

	
	Xylen
	mg/Nm3
	≤100
	

	Dòng số 4,5
(K04, K05)
	CO
	mg/Nm3
	≤350
	3 tháng/lần

	
	NOx
	mg/Nm3
	≤300
	

	
	SO2
	mg/Nm3
	≤250
	

	
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	≤60
	

	
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	

	Giai đoạn 2

	Dòng số 1
(K06)
	Lưu lượng
	m3/giờ
	-
	3 tháng/lần

	
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	≤50
	

	
	Toluen
	mg/Nm3
	≤100
	6 tháng/lần

	
	Xylen
	mg/Nm3
	≤100
	


3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:
* Nguồn phát sinh: 
+ Nguồn số 1:  hoạt động của máy tháo cuộn
+Nguồn số 2: hoạt động của máy nắn phẳng
+ Nguồn số 3: hoạt động của máy cắt
+ Nguồn số 4: hoạt động của phương tiện ra vào dự án

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường:

Áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến hết ngày 31/12/2026;

Áp dụng QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung từ ngày 01/01/2027.

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn
	TT
	QCVN 26:2010/BTNMT áp dụng đến ngày 31/12/2026
	QCVN 26:2025/BTNMT áp dụng từ ngày 01/01/2027
	Ghi chú

(Khu vực E)

	
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Ngày từ 6- trước 18 giờ (dBA)
	Tối từ 18- trước 22 giờ (dBA)
	Đêm từ 22- trước 6 giờ (dBA)
	Thời gian áp dụng trong ngày

	1
	70
	55
	70
	65
	60
	


Khu vực E: khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật
Bảng 4.5. Giá trị giới hạn đối với độ rung
	TT
	QCVN 27:2010/BTNMT áp dụng đến ngày 31/12/2026
	QCVN 27:2025/BTNMT áp dụng từ ngày 01/01/2027
	Ghi chú

(Khu vực D)

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ
	Ngày từ 6-22 giờ
	Đêm từ 22-6 giờ
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB

	1
	70
	60
	75
	70
	


Khu vực D: khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và các công trình công nghiệp theo quy định của pháp luật
4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại – Không có:

Dự án “Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát” tại đường E1 và E3, khu E, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên của Công ty TNHH Tôn Hòa Phát không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế hiệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất – Không có:

Dự án “Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát” tại đường E1 và E3, khu E, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên của Công ty TNHH Tôn Hòa Phát không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

6. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải:
a, Nguồn phát sinh:


+ Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của công nhân viên tại cơ sở;


+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại cơ sở;


+ Chất thải rắn nguy hại: Phát sinh từ hoạt động sản xuất tại cơ sở.

b, Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh:
- Chất thải rắn sinh hoạt:
Giai đoạn 1: 82,5 tấn/năm; bùn thải 5 tấn/năm

Giai đoạn 2: 7,5 tấn/năm; bùn thải 0,5 tấn/năm

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Bảng 4.6: Danh mục chất thải thông thường phát sinh thường xuyên tại cơ sở
	STT
	Tên chất thải
	Đơn vị
	KL giai đoạn 1
	KL giai đoạn 2
	Tổng

	1
	Bìa carton, giấy photo thải tại văn phòng
	Kg/năm
	300
	0
	300

	2
	Bạt hỏng, cành cây, gỗ thải, nhựa thải (không chứa TPNH).
	Kg/năm
	103.260
	0
	103.260

	3
	Balet thải
	Kg/năm
	200
	50
	250

	4
	Tro đốt lò hơi
	Kg/năm
	500.000
	0
	500.000

	5
	Phế liệu : Vụn, đầu mẩu tôn từ quá trình cắt, kim loại thải bỏ
	kg/năm
	300.000
	0
	300.000

	6
	Cặn từ bể dập bụi, khí thải của hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Kg/năm
	650
	0
	650

	Tổng
	Kg/năm
	904.410
	50
	904.460


- Chất thải rắn nguy hại
Bảng 4.7: Danh mục chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên tại cơ sở
	TT
	Thành phần
	Mã CTNH
	Trạng thái tồn tại
	KL giai đoạn 1

(kg/năm)
	KL giai đoạn 2

(kg/năm)
	Tổng

(kg/năm)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	Rắn
	100
	0
	100

	2
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	Rắn/lỏng
	10.000
	0
	10.000

	3
	Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình
	07 03 05
	Rắn/lỏng
	250.000
	0
	250.000

	4
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	Rắn
	28.000
	2.000
	30.000

	5
	Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 01


	Rắn
	10.000
	2.000
	12.000

	6
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	18 01 02


	
	524.500
	500
	525.000

	7
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	18 01 03
	
	10.000
	5.000
	16.000

	8
	Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải sản xuất
	12 06 05
	Bùn
	300.000
	0
	300.000

	9
	Bùn từ quá trình mài lẫn dầu
	07 03 09
	Bùn
	75.000
	0
	75.000

	Tổng
	Kg/năm
	
	1.207.600
	9.500
	1.218.100


c) Biện pháp lưu giữ, xử lý:

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty tiến hành phân loại chất thải ngay tại nguồn sau đó tập kết tại khu lưu giữ chất thải sinh hoạt của cơ sở có diện tích 5 m2, chất thải sinh hoạt được lưu chứa trong 01 thùng bằng nhựa có thể tích 1m3, có nắp đậy, sau đó nhân viên của cơ sở chuyển giao cho đơn vị có chức năng  thu gom và xử lý theo đúng quy định. 


+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: tiến hành thu gom tại các nhà xưởng sau đó đưa về khu lưu giữ có diện tích 20 m2. Chất thải được chứa trong 01 thùng chứa bằng kim loại có kích thước DxRxC= 4,4mx2,4mx1,65m. Đối với tro thải được lưu giữ trong khu vực có mái che, tránh nước mưa chảy tràn diện tích 15 m2. Các phế liệu được phân loại thu gom ngay tại nguồn để chuyển giao cho các đơn vị tái sử dụng.

Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng  đến vận chuyển và xử lý theo quy định.
+ Đối với bùn thải tại các hố ga, các bể phốt, hệ thống xử lý nước thải, nước mưa và cặn từ bể dập bụi của hệ thống xử lý khí thải Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến hút và đem đi xử lý theo quy định.
Đối với chất thải nguy hại:

+ Sau khi thu gom, vận chuyển CTNH về khu vực lưu trữ thì công ty tiến hành phân loại CTNH thành các loại và sử dụng bao bì, thiết bị chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu chung theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: Quy định về QLCTNH, để đóng gói, lưu chứa CTNH. 

+ Công ty đã bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại có mái che, các loại chất thải nguy hại được chứa trong 10 thùng chứa chuyên dụng, có dung tích 1000 lít. Bên ngoài các thùng chứa có dán nhãn và mã chất thải nguy hại. Khu lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 352 m2. Khu lưu giữ chất thải nguy hại có nền đổ bê tông, xây gạch bao và lợp mái tôn, bên ngoài có biển báo và được cách ly với các khu vực khác. Trong khu lưu giữ có rãnh thu và hố thu phòng ngừa sự cố rò rỉ chất thải ra ngoài. Đối với bùn thải, cơ sở thuê đơn vị có chức năng định kì hút và đem đi xử lý, không lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải nguy hại.
+ Biển cảnh báo: Được lắp tại mỗi ngăn, ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao hơn một chút và dấu hiệu biển gồm hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen với các biểu tượng màu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.
+ Biện pháp xử lý: Công ty đã kí hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.
7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường:
a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: Dự án không thuộc trường hợp phải cải tạo, phục hồi môi trường.

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: Dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn đa dạng sinh học.

c, Các nội dung chủ dự án cơ sở tiếp tục thực hiện theo giấy phép môi trường được cấp
Khi thực hiện nâng công suất, cơ sở tiếp tục thực hiện lắp đặt hệ thống xử lý khí thải khu vực sơn, sấy tại giai đoạn 2 với công suất 50.000 m3/giờ.

Chương V: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
Tại thời điểm Cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát Công ty TNHH Tôn Hòa Phát đã hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường sau:


- 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung
- 01 hệ thống xử lý hơi axit từ quá trình tẩy gỉ

- 01 hệ thống xử lý khí thải tái sinh axit

- 01 hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy

- 02 hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- 01 khu lưu giữ chất thải sinh hoạt diện tích 5m2
- 01 khu lưu giữ chất thải thông thường diện tích 15m2
- 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 352m2
2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải

Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sinh hoạt sau HTXL của cơ sở trong thời gian gần đây như sau:

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước tại hố gom của cơ sở trước khi đấu nối 
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả T3/2023
	Kết quả T6/2023
	Tiêu chuẩn KCN Phố Nối A

	1
	Lưu lượng 
	m3/giờ
	0,53
	13,6
	-

	2
	Màu 
	Pt/Co
	20,1
	30,2
	50

	3
	pH
	-
	7,36
	7,64
	5,5-9

	4
	TSS
	mg/L
	11,6
	26,8
	100

	5
	BOD5
	mg/L
	13,8
	16,5
	50

	6
	COD
	mg/L
	56,5
	56,5
	150

	7
	Tổng N
	mg/L
	4,72
	5,98
	20

	8
	Tổng P
	mg/L
	0,06
	0,07
	4

	9
	Fe*
	mg/L
	0,152
	0,106
	1

	10
	Mn*
	mg/L
	0,071
	0,032
	0,5

	11
	Pb*
	mg/L
	0,004
	<0,0005
	0,1

	12
	Cd
	mg/L
	<0,0003
	<0,0005
	0,05

	13
	Zn*
	mg/L
	0,04
	<0,01
	3

	`14
	Ni*
	mg/L
	<0,004
	0,0012
	0,2

	15
	Cr6+
	mg/L
	0,007
	<0,006
	0,05

	16
	CN-
	mg/L
	<0,003
	<0,003
	0,07

	17
	Dầu mỡ khoáng
	mg/L
	<0,3
	0,36
	5

	18
	Coliform
	MPN/100ml
	340
	940
	3.000


Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của Dự án, dựa vào kết quả quan trắc định kỳ cho thấy hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi đấu nối vào HTXL nước thải của khu công nghiệp Phố Nối A. Sau khi cấp giấy phép môi trường tháng 7/2023 cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kì nước thải.
3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải
Kết quả quan trắc định kỳ khí thải của cơ sở trong thời gian gần đây như sau:

Bảng 5.2: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải sau HTXL khí thải hơi axit quy trình tẩy gỉ
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả T6/2023
	Kết quả T10/2023
	Kết quả T12/2023
	Kết quả T3/2024
	Kết quả T6/2024
	Kết quả T9/2024
	Kết quả T12/2024
	Kết quả T11/2025
	QCVN 19:2009/BTNMT
	QCVN 19:2024/BTNMT

	1
	Lưu lượng
	m3/giờ
	7.926
	11.525
	38.738
	8.818
	8.992
	8.861
	19.360
	15.452
	-
	-

	2
	HCl
	mg/Nm3
	2,12
	0,74
	<0,01
	<0,01
	2,14
	5,07
	2,4
	0,474
	40
	≤7


Bảng 5.3: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải sau HTXL khí thải hơi axit quy trình tái sinh axit
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả T6/2023
	Kết quả T10/2023
	Kết quả T12/2023
	Kết quả T3/2024
	Kết quả T6/2024
	Kết quả T9/2024
	Kết quả T12/2024
	Kết quả T11/2025
	QCVN 19:2009/BTNMT
	QCVN 19:2024/BTNMT

	1
	Lưu lượng
	m3/giờ
	26.053
	26.084
	11.500
	20.496
	20.225
	20.516
	10.738
	14.797
	-
	-

	2
	HCl
	mg/Nm3
	1,87
	3,92
	<0,01
	<0,01
	7,48
	4,19
	2,78
	KPH 
(MDL=0,10)
	40
	≤10


Bảng 5.4: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải sau HTXL khí thải lò hơi số 1 
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả T6/2023
	Kết quả T10/2023
	Kết quả T12/2023
	Kết quả T3/2024
	Kết quả T6/2024
	Kết quả T9/2024
	Kết quả T12/2024
	Kết quả T11/2025
	QCVN 19:2009/BTNMT
	QCVN 19:2024/BTNMT

	1
	CO 
	mg/Nm3
	320,7
	346
	369
	332,2
	357,4
	291,2
	74,4
	24
	1000
	≤350

	2
	NOX (NO2)
	mg/Nm3
	88,3
	113
	77
	57,9
	1,39
	2,97
	<2,62
	55
	850
	≤300

	3
	SO2
	mg/Nm3
	0,52
	1,9
	3
	<2,62
	56,76
	58
	3,7
	0
	500
	≤250

	4
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	40
	47
	48
	40
	67
	60
	60
	27
	200
	≤60

	5
	Lưu lượng 
	m3/giờ
	6.280
	6.334
	16.307
	16.909
	19.576
	17.718
	18.748
	17.643
	-
	-


Bảng 5.5: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải sau HTXL khí thải lò hơi số 2 
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả T6/2023
	Kết quả T10/2023
	Kết quả T12/2023
	Kết quả T3/2024
	Kết quả T6/2024
	Kết quả T9/2024
	Kết quả T12/2024
	Kết quả T11/2025
	QCVN 19:2009/BTNMT
	QCVN 19:2024/BTNMT

	1
	CO 
	mg/Nm3
	356,4
	360
	390
	216,5
	371,6
	352,7
	28,1
	32
	1000
	≤350

	2
	NOX (NO2)
	mg/Nm3
	91,04
	125
	96
	30,5
	1,39
	4,02
	<2,62
	58
	850
	≤300

	3
	SO2
	mg/Nm3
	1,05
	2
	6
	<2,62
	52,68
	57,65
	7,5
	0
	500
	≤250

	4
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	58
	52
	56
	4
	51
	69
	74
	30
	200
	≤60

	5
	Lưu lượng 
	m3/giờ
	6.521
	6.672
	12.790
	14.837
	17.866
	19.451
	19.099
	18.233
	-
	-


Bảng 5.6: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải sau HTXL khí thải dây chuyền sơn, sấy 
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả T6/2023
	Kết quả T10/2023
	Kết quả T12/2023
	Kết quả T3/2024
	Kết quả T6/2024
	Kết quả T9/2024
	Kết quả T12/2024
	Kết quả T11/2025
	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=0,8; kv=1); QCVN 20:2009/BTNMT
	QCVN 19:2024/BTNMT

	1
	Lưu lượng
	m3/giờ
	27.275
	27.976
	28.199
	30.269
	30.471
	32.014
	26.904
	30.799
	-
	

	2
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	28
	34
	31
	27
	38
	43
	43
	15
	200(a)
	≤50

	3
	Toluen
	mg/Nm3
	KPH
	0,554
	-
	<0,0008
	-
	KPH
	-
	-
	750(b)
	≤100

	4
	Xylen
	mg/Nm3
	KPH
	KPH
	-
	<0,0006
	-
	KPH
	-
	-
	870(b)
	≤100


Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của Dự án, dựa vào kết quả quan trắc định kỳ cho thấy các hệ thống xử lý khí thải hoạt động ổn định, đạt giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=0,8; kv=1); QCVN 20:2009/BTNMT.
So sánh kết quả quan trắc khí thải định kỳ với quy chuẩn hiện hành QCVN 19:2024/BTNMT cho thấy đa số các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên có chỉ tiêu CO của hệ thống xử lý khí thải lò hơi một số đợt trong năm 2023 và 2024 vượt QCVN 19:2024/BTNMT, khi tiến hành đề nghị cấp lại GPMT chủ dự án đã rà soát các lý do gây ra nồng độ CO tăng cao và thực hiện các biện pháp như sau: 
- Đảm bảo nguồn nhiên liệu đốt lò hơi khô, độ ẩm không vượt quá 30% và nhiên liệu đảm bảo không lẫn tạp chất
- Đồng nhất kích thước nhiên liệu, không trộn lẫn các loại nhiên liệu có kích thước khác nhau vào đốt cùng nhau nhằm làm cho quá trình cháy diễn ra đều hơn không gây xáo trộn lượng khí trong lò;

- Phân phối lượng nhiên liệu đều đặn, không đưa quá nhiều vào đốt gây giảm lượng oxi trong lò;

- Nạo vét bùn cặn của hệ thống xử lý khí thải;
- Nhiệt độ trong buồng đốt giảm sẽ làm tăng nồng độ CO trong khí thải, do đó thời gian qua nhà máy kiểm soát quy trình đốt nghiêm ngặt hơn, đảm bảo lò hơi không bị thất thoát khí ra ngoài làm giảm nhiệt độ trong lò, thực hiện vệ sinh buồng đốt để nhiệt độ trong lò được duy trì ổn định.

Sau khi thực hiện các biện pháp trên, nhà máy đã lấy mẫu quan trắc định kì và kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT
Vậy các hệ thống xử lý khí thải của nhà máy vẫn đáp ứng xử lý đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành QCVN 19:2024/BTNMT. 
4 Kết quả thu gom, xử lý chất thải

Cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp thông thường với Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco 11. Khối lượng 2 năm gần nhất được tổng hợp dưới bảng sau:

	TT
	Nhóm CTR thông thường
	Khối lượng năm 2023 (kg)
	Khối lượng năm 2024 (kg)

	1
	Chất thải phải xử lý
	95.140
	103.560


Thống kê CTNH 2 năm gần nhất như sau:

	TT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Đơn vị tiếp nhận
	KL năm 2023 (kg)
	KL năm 2024 (kg

	1
	Bóng đèn huỳnh quang
	16 1 06
	1. Công ty CP môi trường Thuận Thành

2. Công ty TNHH môi trường Ngân Anh
	200
	-

	2
	Giẻ lau dính dầu mỡ
	18 02 01
	
	35.540
	46.960

	3
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	
	1.960
	5.720

	4
	Bao bì đựng dầu mỡ, dầu bôi trơn, làm mát, thùng sơn, dung môi
	18 01 01
	
	4.840
	102.440

	
	
	18 01 02
	
	
	

	
	
	18 01 03
	
	
	

	5
	Dầu bôi trơn, làm mát thải bỏ
	07 03 05
	
	130.880
	167.500

	6
	Bùn thải
	12 06 05
	Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco 11
	299.320
	297.320

	
	Tổng
	
	
	472.740
	619.940


Trong 2 năm gần nhất nhà máy không có đoàn  kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.
Chương VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải cụ thể như sau:

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án


Căn cứ quy định tại khoản 4, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Khoản 13, Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Căn cứ theo tiến độ thực hiện dự án, dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại dự án khoảng tháng 8/2026.

* Tổng hợp danh mục các công trình xử lý chất thải của dự án 
Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải

	Công trình
	Quy mô
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	Hệ thống xử lý khí thải phòng sơn từ quá trình sơn, sấy trong dây chuyền phủ màu 2
	Công suất

50.000 m3/giờ
	Tháng 8/2026
	Tháng 01/2027

	Công suất dự kiến đạt được của dự án tại thời điểm kết thúc VHTN 100%
	60%


6.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Điểm b, Khoản 8, Điều 1, Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.


Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải tại công trình xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 0.1: Kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
	Giám sát môi trường khí thải 

	1
	Vị trí
	Mẫu khí thải tại ống phóng không sau hệ thống xử lý khí thải phòng sơn từ quá trình sơn, sấy trong dây chuyền phủ màu 2

	2
	Số lượng
	03 mẫu

	3
	Thông số giám sát
	Lưu lượng, bụi tổng, toluen, xylen

	4
	Quy chuẩn so sánh
	QCVN 19:2024/BTNMT (cột C)


Trước khi dự án đi vào VHTN công trình BVMT công ty sẽ gửi Thông báo tới sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Hưng Yên theo quy định tại khoản 5 điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch:

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc về môi trường, dự kiến là Trung tâm Quan trắc Tài nghiệp và Môi trường thực hiện quan trắc khí thải, đánh giá hiệu quả của công trình xử lý khí thải.

Thông tin đơn vị phối hợp thực hiện:

- Tên đơn vị: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

Địa chỉ trụ sở chính: số 533 Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh hưng Yên.

Địa chỉ cơ sở 2: đường số 20, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc của Trung tâm Quan trắc Tài nghiệp và Môi trường: Vimcerts 016; Vimcerts 161;

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 số hiệu Vilas 894.

6.3. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật
Chương trình giám sát môi trường định kỳ của cơ sở được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 6.3 Chương trình giám sát môi trường định kỳ

	Vị trí lấy mẫu
	Thông số
	Tần suất
	Quy chuẩn so sánh 

	I- Giám sát chất lượng môi trường khí thải: 06mẫu

	K01:Ống thoát khi sau HTXL hơi axit từ quá trình tẩy gỉ
	Lưu lượng, Hơi axit HCl
	tối thiểu 03 tháng/lần
	QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C

	K02: Ống thoát khi sau HTXL khí thải tái sinh axit
	
	
	

	K03: Ống thoát khi sau HTXL hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy 1 
	Lưu lượng, bụi tổng, toluen, xylen
	
	QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C

	K04: Ống thoát khi sau HTXL hơi dung môi từ quá trình sơn, sấy 2 
	Lưu lượng, bụi tổng, toluen, xylen
	
	QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C

	K05: Ống thoát khi sau HTXL khí thải lò hơi số 1
	Lưu lượng, bụi tổng, SO2, CO, NOx
	
	QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C

	K06: Ống thoát khi sau HTXL khí thải lò hơi số 2
	
	
	

	II- Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh

	Chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại
	Định kỳ báo cáo chất quá trình lưu trữ, thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên
	1 lần/năm
	-


Chương VII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Chủ cơ sở xin cam kết:

- Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như:
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp;

QCVN 26:2010/BTNMT–  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 27:2010/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

QCVN 02:2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc;
QCVN 03:2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;
- Cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai thực hiện dự án. 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam./.
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Quạt cấp khí sạch





Quạt hút hơi dung môi





Không khí sạch





Hơi dung môi lò





Khí nóng 





Quạt hút tuần hoàn





Hơi dung môi 








Quạt hút hơi dung môi








Thoát khí khẩn cấp





Đầu đốt





Nhiên liệu





Buồng đốt 1,2








Không khí đốt





Bộ trao đổi nhiệt





Không khí sạch





Khí nóng cấp cho lò sấy





Ống thoát khí





Khí thải đạt QCVN 19:2024/BTNMT), cột C





Xử lý ướt


Xyclon ướt





Ống thoát khí





Môi trường (Khí thải đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột C)





Nước tuần hoàn





Bể thu bụi








Bụi, khí thải nồi hơi


(nhiên liệu biomass)





Xử lý khô


Xyclon liên hợp





Bụi





Bụi





Thuê xử lý





Thuê xử lý








Bùn





Thuê xử lý








Phát hiện sự cố





Thông báo





Kết thúc





Xem xét





Hành động ứng phó





Khắc phục hậu quả





Kiểm tra kết quả





Lưu kết quả hồ sơ
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